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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

BOD5 – Nhu cầu oxy sinh hóa đo ở 20 0C - đo trong 5 ngày. 

BTNMT – Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

BVMT – Bảo vệ môi trường. 

BYT – Bộ Y tế. 

BTCT – Bê tông cốt thép. 

COD – Nhu cầu oxy hóa học. 

CTNH – Chất thải nguy hại. 

CTR – Chất thải rắn. 

DO – Oxy hòa tan. 

ĐTM – Đánh giá tác động môi trường. 

KVA – Kilô Volt Ampe. 

NTSH – Nước thải sinh hoạt. 

PCCC – Phòng cháy chữa cháy. 

QLMT – Quản lý môi trường. 

QCVN – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

TCVN – Tiêu chuẩn Việt Nam. 

TDS – Tổng chất rắn hoà tan. 

TNHH – Trách nhiệm hữu hạn. 

TT 

TXLNT 

– Thông tư. 

– Trạm xử lý nước thải 

TSS – Tổng chất rắn lơ lửng. 

XLNT – Xử lý nước thải. 

UBND – Ủy ban nhân dân. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIA ĐỊNH 

- Địa chỉ văn phòng: 122H/2, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương  

- Người đại diện pháp luật của chủ cơ sở: (Ông) NGUYỄN HỮU HẠNH 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

Thẻ căn cước công dân số: 033070012941                     Ngày cấp: 15/08/2021           

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 62 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chỗ ở hiện tại: 62 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Giấy đăng ký kinh doanh số 3700621181 do phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch 

và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, đăng ký lần đầu ngày14/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 

11 ngày 17/10/2022. 

1.2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: CỤM NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT VÀ CHO THUÊ CÔNG TY CỔ PHẦN 

TẬP ĐOÀN GIA ĐỊNH 

- Địa điểm cơ sở: khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Vị trí tiếp giáp của cơ sở: 

 Hướng Bắc: giáp đất trồng cây và hồ nước 

 Hướng Đông: Nhà xưởng sản xuất 

 Hướng Nam: Nhà xưởng sản xuất 

 Hướng Tây: giáp đất trồng cây, đường Nguyễn Khuyến (đường ĐH423) 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí khu vực nhà máy 

STT 

Tọa độ  

(Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o45’, múi chiếu 3o) 

Y(m) X(m) 

1.  1222887,74 607129,56 

2.  1222794,69 607240,36 

3.  1222838,92 607235,05 
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4.  1222894,72 607199,05 

5.  1222928,61 607412,02 

6.  1222957,80 607409,80 

7.  1223055,35 607547,58 

8.  1222871,16 607602,22 

9.  1222756,20 607681,21 

10.  1222739,49 607646,67 

11.  1222655,64 607565,60 

12.  1222674,21 607514,24 

13.  1222676,88 607482,66 

14.  1222664,42 607432,92 

15.  1222663,02 607379,50 

16.  1222661,09 607353,41 

17.  1222733,52 607328,28 

18.  1222794,05 607327,17 

19.  1222759,62 607136,36 

20.  1222652,76 607345,85 

21.  1222655,14 607412,62 

22.  1222667,28 607462,36 

23.  1222668,88 607479,65 

24.  1222551,91 607513,12 

25.  1222504,91 607329,03 

26.  1222501,20 607415,85 

27.  1222503,18 607362,73 
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Hình 1.1. Vị trí cơ sở với các đối tượng xung quanh 

Khu A 

Khu B 

Khu C 
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Hình 1.2. Sơ đồ đường đi đến cơ sở
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 Khoảng cách vị trí cơ sở đến các đối tượng KT-XH: 

+ Giáp đường ĐH 423 về phía Tây 

+ Cách đường Mỹ Phước Tân Vạn khoảng 10km. 

+ Cách Ủy ban nhân dân phường Tân Hiệp khoảng 1,5km 

+ Cách Ủy ban nhân dân Thành phố Tân Uyên khoảng 10 km  

+ Cách Thành phố Thủ Dầu Một khoảng 15km. 

+ Cách suối Cái khoảng 600m về phía Tây 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có):  

 Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh 

Bình Dương; 

 Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh 

Bình Dương. 

 Công văn số 61/BCQT-/2023 ngày 08 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập 

Đoàn Gia Định gửi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương - Ủy ban nhân 

dân Thành phố Tân Uyên nhằm giải trình về kết quả quan trắc quý I, II năm 2023. 

 Công văn số 16/CV-GĐ/2024 ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập 

Đoàn Gia Định gửi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương - Ủy ban nhân 

dân Thành phố Tân Uyên về việc “Xin tiếp tục hoạt động sản xuất tại nhà xưởng Gia 

Định, khu phố Tân Bình, Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương”. 

 Văn bản số 3598/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân Thành phố Tân Uyên ngày 

25/07/2024 về việc đầu tư hệ thống thoát nước dọc đường Nguyễn Khuyến của Công 

ty Cổ phần tập đoàn Gia Định, phường Tân Hiệp. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

các giấy phép môi trường thành phần (nếu có): 

 Quyết định số 922/QĐ/STNMT ngày 01/08/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án 

nhà máy sản xuất miếng lót giày, công suất 3.000.000 đôi/năm; gia công bồi dán vải, 

công suất 1.000.000 m vải dán/năm và cho thuê nhà xưởng (quy mô cho thuê xưởng 

41.205,5 m2) tại khu phố Tân Bình; 

 Giấy phép khai thác, sử dụng dưới đất số 77/GP-STNMT được Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp 08/06/2023; 
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 Giấy phép xả nước thải vào nguồn số 48/GP-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương cấp ngày 02/05/2019; 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): cơ sở có tổng mức đầu tư là 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng) và thuộc 

ngành công nghiệp. Căn cứ vào tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, cơ sở thuộc 

nhóm B (theo Khoản 3 Điều 9 Luật đầu tư công). Cơ sở không thuộc loại hình gây ô nhiễm 

môi trường theo phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP cơ sở thuộc phân loại nhóm II tại 

Mục số 2 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 thì cơ sở “Cụm nhà 

xưởng sản xuất và cho thuê Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định” do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương cấp giấy phép môi trường. 

- Sơ lược về quá trình hoạt động và phát triển 

 Cụm nhà xưởng sản xuất và cho thuê của công ty Cổ phần tập đoàn Gia Định được 

thành lập theo Quyết định chủ trương đầu tư số 3377/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 với diện 

tích đầu tư là 104.815 m2. 

Sau khi có Quyết định chủ trương công ty tiến hành lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt theo 

Quyết định số 922/QĐ-STNMT ngày 01/08/2017 cho dự án Nhà máy sản xuất miếng lót 

giày, công suất 3.000.000 đôi/năm; gia công bồi dán vải, công suất 1.000.000m vải dán/năm 

và cho thuê nhà xưởng quy mô cho thuê xưởng là 41.205,5 m2. 

 Về diện tích đất sử dụng: 

Đến năm 2018, công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chấp thuận quyết 

định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 chấp thuận điều 

chỉnh quy mô và diện tích đất sử dụng thành: 147.136,5 m2. Đến thời điểm lập hồ sơ xin 

cấp phép môi trường, Công ty đã hoàn thành việc nhận chuyển nhượng trên tổng diện tích 

đất là 129.303,4 m2 (kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 

Hiện nay, trên phần diện tích đất nhận chuyển nhượng đã xây dựng hoàn thiện bao 

gồm các hạng mục công trình nhà xưởng,nhà kho, nhà văn phòng và hạ tầng kỹ thuật đã 

được đầu tư hoàn thiện bao gồm hệ thống thu gom nước mưa, hệ thống thu gom thoát nước 

thải, hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp 

điện,... 

 Về ngành nghề sản xuất của chủ cơ sở: 

Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 922/QĐ-STNMT ngày 01/08/2017 cho 

dự án Nhà máy sản xuất miếng lót giày, công suất 3.000.000 đôi/năm; gia công bồi dán vải, 
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công suất 1.000.000 m vải dán/năm và cho thuê nhà xưởng quy mô cho thuê xưởng là 

41.205,5 m2. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất, công ty không có nguồn đơn 

hàng cho sản phẩm miếng lót giày do vậy hiện nay công ty đang thực hiện gia công bồi dán 

vải, công suất 1.000.000 m vải dán/năm. 

Do đó, phạm vi cấp phép môi trường của cơ sở bao gồm: 

 - Hạ tầng kỹ thuật của khu nhà xưởng cho thuê (bao gồm hệ thống đường giao thông, 

thông tin liên lạc, hệ thống cấp nước, cấp điện, cây xanh, hệ thống thoát nước mưa, nước 

thải) trên diện tích 129.303,4 m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trên tổng 

diện tích quy hoạch 147.136,5 m2 theo Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương). 

- Trạm XLNT tập trung công suất 300 m3/ngày.đêm. 

- Hoạt động gia công bồi dán vải công suất 1.000.000 m vải dán/năm 

- Công trình thu gom, lưu giữ chất thải  

- Công trình xử lý khí thải công suất 14.000 m3/h 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 

3377/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2018 cho phép hoạt động sản xuất, gia công giày dép, nguyên phụ liệu ngành 

giày, nến, thùng và hộp carton, in ấn; kinh doanh bất động sản; xây dựng công trình dân 

dụng và công nghiệp; sản xuất, gia công các sản phẩm bằng kim loại dùng trong xây dựng, 

gia công kết cấu kiện nhôm; sản xuất vải dệt thoi (không nhuộm hồ in); sản xuất giường tủ 

bàn ghế; sản xuất gia công gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; may trang phục; sản 

xuất và gia công da tổng hợp PU, PVC và các sản phẩm phụ trợ của da tổng hợp PU, PVC. 

- Cơ sở sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt Báo 

cáo đánh giá tác động môi trường số 922/QĐ-STNMT ngày 01/08/2017 cho Dự án nhà máy 

sản xuất miếng lót giày, công suất 3.000.000 đôi/năm; gia công bồi dán vải, công suất 

1.000.000 m vải dán/năm và cho thuê nhà xưởng (quy mô cho thuê xưởng 41.205,5 m2) tại 

khu phố Tân Bình đã đi vào hoạt động sản xuất theo như báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được phê duyệt. 

- Theo Công văn số 61/BCQT-/2023 ngày 08 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ 

phần Tập Đoàn Gia Định gửi Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương - Ủy ban nhân 

dân Thành phố Tân Uyên có giải trình vì lý do tình hình kinh tế khó khăn, nhà xưởng sản 

xuất của cơ sở phải tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay kinh tế đã dần ổn định, công 

ty đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc xin tiếp tục 
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hoạt động sản xuất tại nhà xưởng Gia Định, khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, Tân 

Uyên Bình Dương. Thời gian xin bắt đầu hoạt động lại từ ngày 01/02/2024 để xin hoạt 

động sản xuất gia công bồi dán vải, công suất 1.000.000 m vải dán/năm.  

- Quy mô diện tích của cơ sở: 

+ Tổng diện tích mặt bằng là: 129.303,4 m2 (theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thửa đất số 881, 803, 726 tờ bản đồ số 28 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương cấp ngày 14/11/2019, 28/11/2016, 11/04/2018). 

- Hiện trạng sử dụng các công trình xây dựng: 

Bảng 1. 2. Cơ cấu sử dụng đất của Cơ sở 

 

1.3.2. Công nghệ sản xuất, vận hành 

  Hoạt động của cơ sở bao gồm hoạt động sản xuất của chủ cơ sở và hoạt động cho thuê nhà 

xưởng. 

STT Hạng mục 

Diện tích 

Tỷ lệ Theo ĐTM được 

phê duyệt (m2) 

Hiện trạng 

thực tế (m2) 

A 
Các hạng mục công 

trình chính 
45.887,20 57.816,66 44,71 

1 
Hạng mục công trình 

xây dựng xưởng, kho 
45.477,7 56.413,66 43,63 

2 Nhà văn phòng 409,5 1.403 1,09 

B 
Các hạng mục công 

trình phụ trợ 
37.212,8 44.527,84 34,44 

3 Nhà xe 1.000 1.000 0,77 

4 Đất giao thông 36.212,8 43.527,84 33,66 

C 

Các hạng mục công 

trình bảo vệ môi 

trường 

21.712 26.958,24 20,85 

5 Nhà rác 450 400 0,31 

6 Nhà vệ sinh - 384,4 0,30 

7 
Khu hệ thống xử lý 

nước thải 
300 300 0,23 

8 Đất cây xanh 20.962 25.874,1 20,1 

D Tổng diện tích đất 104.815 129.303,4 100 
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1.3.2.1. Quy trình sản xuất, vận hành của cơ sở 

1) Quy trình sản xuất bồi dán đối với keo tự dính 

 

Hình 1. 3. Quy trình sản xuất bồi dán đối với keo tự dính (keo nước) 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu đầu vào là vải và giấy tráng láng công ty nhập về hoặc do các nhà cung 

cấp đưa tới ở dưới dạng tấm, cuộn. Trước khi gia công các nguyên liệu được đưa lên băng 

chuyền quét keo để tiến hành quét keo lên bề mặt.  

Nguyên liệu vải sau khi được căng lên chuyền, máy phun keo sẽ phun đều keo lên bề 

mặt. Sau đó, vải đã dính keo tiếp tục đi theo băng chuyền để tiến hành ghép vải và giấy. 

Vải và giấy sau khi được bồi dán sẽ được đi qua buồng sấy nóng trước khi quấn cuộn tạo 

thành cuộn hoàn chỉnh. 

Sau công đoạn quấn cuộn sẽ tiến hành lưu kho và giao cho khách hàng. 

2) Quy trình sản xuất bồi dán 

Nguyên liệu (vải + Giấy tráng láng) 

Máy phun keo nước lên vải 

Ghép vải và giấy 

Sấy 

Quấn cuộn 

Kiểm tra, đóng gói 

Hơi dung môi 

CTR 

Thành phẩm 

Nhiệt dư 

Keo tự dính (keo nước) 
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Hình 1. 4. Quy trình sản xuất bồi dán 

 Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu đầu vào là các tấm TPU và vải. Tấm TPU và vải sau khi đưa lên băng 

chuyền sẽ được ghép lại với nhau trước khi đưa qua máy cán nhiệt (bằng điện) để dán ghép 

các thành phần này lại với nhau theo yêu cầu của sản phẩm. Sau khi tấm TPU và vải được 

dán ghép lại với nhau sẽ được cuộn lại thành cuộn hoàn chỉnh. 

Sau công đoạn quấn cuộn sẽ tiến hành đóng gói lưu kho và giao cho khách hàng. 

3) Quy trình sản xuất lên keo ép giấy 

Nguyên liệu (vải + tấm TPU) 

Máy cán nhiệt 

Quấn cuộn 

Kiểm tra, đóng gói 

Thành phẩm 

CTR 

Nhiệt dư 
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Hình 1. 5. Quy trình sản xuất lên keo ép giấy 

Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Nguyên liệu đầu vào là vải và giấy tráng láng được công ty nhập về hoặc do các nhà 

cung cấp đưa tới ở dưới dạng tấm, cuộn. 

Nguyên liệu (vải) sau khi được căng lên chuyền cùng với hạt keo sau khi qua máy 

làm nóng (bằng điện) sẽ được máy phun keo phun keo lên bề mặt vải, sau đó vải đã được 

phun keo sẽ được ép vào giấy tráng láng rồi chạy qua máy cán nhiệt (bằng điện) trước khi 

được quấn thành cuộn để tạo thành cuộn hoàn chỉnh. 

Sau công đoạn quấn cuộn sẽ tiến hành đóng gói lưu kho và giao cho khách hàng. 

4) Quy trình gia công bồi dán vải bằng keo hạt 

Nguyên liệu (Keo hạt) Nguyên liệu (vải, giấy tráng láng) 

Máy làm nóng keo hạt 

Máy phun keo lên mặt vải + giấy 

Quấn cuộn 

Hơi dung môi 

Kiểm tra, đóng gói 

Thành phẩm 

CTR 

Máy cán nhiệt 
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Hình 1. 6. Quy trình gia công bồi dán vải bằng keo hạt 

Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu đầu vào là vải công ty nhập về hoặc do các nhà cung cấp đưa tới ở dưới 

dạng tấm, cuộn.  

Nguyên liệu vải sau khi được căng lên chuyền sẽ được máy phung keo hạt trải đều 

keo hạt lên bề mặt vải. Sau đó, vải và keo tiếp tục đi theo băng chuyền đưa qua buồng sấy 

nóng bằng điện để làm keo nóng và dính lên bề mặt vải. 

Bán thành phẩm sau khi qua buồng sấy nóng sẽ đi qua bộ phần làm lạnh để cho phần 

keo trên bề mặt vải được đóng rắn hoàn toàn.  

Vải đã dán keo theo băng chuyền tiếp tục chuyển qua công đoạn quấn cuộn theo kích 

thước yêu cầu.  

Vải sau khi quấn cuộn được đóng gói và đưa và kho chứa hàng thành phẩm chờ giao 

cho khách hàng. 

 

Nguyên liệu (vải) 

Máy phun hạt keo 

Buồng sấy nóng Hơi dung môi 

Quấn cuộn 

Kiểm tra, đóng gói 

Thành phẩm 

CTR 

Máy làm mát 

Keo hạt 
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Hình 1. 7. Công đoạn sản xuất trong bồi dán vải của cơ sở 

2) Đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng 

Khu nhà xưởng cho thuê đã được đầu tư và xây dựng hoàn thiện hạ tầng, kỹ thuật đảm 

bảo đạt yêu cầu theo quy chuẩn. 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-

STNMT ngày 01/08/2017 thì khu nhà xưởng cho thuê ưu tiên thu hút các ngành nghề kinh 

doanh và sản xuất phụ liệu ngành giày, hàng may mặc, hoặc ngành nghề tương đồng, sạch 

ít ô nhiễm, ít hoặc không phát sinh nước thải sản xuất. 

Bảng 1. 3. Danh sách ngành nghề được phép thu hút cho thuê 

STT Ngành nghề thu hút cho thuê Mã ngành 

1.  Sản xuất, gia công giày dép, nguyên phụ liệu ngành giày C1520 

2.  Nến C1902 

3.  Thùng và hộp carton C1702 

4.  In ấn các sản phẩm may mặc, tem nhãn da gày, túi xách C1811 

5.  Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp F41; F42; F43 

6.  Sản xuất, gia công các sản phẩm bằng kim loại dùng 

trong xây dựng, gia công kết cấu nhôm 
C2599 

7.  Sản xuất vải dệt thoi (không nhuộm hồ in) C13 

8.  Sản xuất giường, tủ, bàn ghế C3100 

9.  Sản xuất gia công gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng 

khác 
C1621 

10.  May trang phục C14 

11.  Sản xuất và gia công da tổng hợp PU, PVC và sản phẩm 

phụ trợ của da tổng hợp PU, PVC 
C2220 

12.  Kinh doanh bất động sản L6810 
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Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 922/QĐ-

0STNMT ngày 01/08/2017 thì khu nhà xưởng cho thuê ưu tiên thu hút các ngành nghề kinh 

do anh và sản xuất phụ liệu ngành giày, hàng may mặc, hoặc ngành nghề tương đồng, sạch 

ít ô nhiễm, ít hoặc không phát sinh nước thải sản xuất. 

Tổng số cơ sở đang hoạt động sản xuất trong khu nhà xưởng cho thuê gồm: 24 doanh 

nghiệp. Danh sách các công ty được trình bày dưới đây: 
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Bảng 1. 4. Danh sách doanh nghiệp hiện đang thuê xưởng 

TT Tên doanh nghiệp 

Xưởng thuê 

(Theo Giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất) 

Diện tích 

(m2) 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Thửa đất Ngành nghề Mã ngành 

1.  
Công ty TNHH Sản 

xuất thương mại Kỳ 

Thịnh 

Nhà kho 1 2.296,16 2.453,64 803 
Sản xuất vật 

liệu nhựa 
1520 

2.  Công ty TNHH 

Kreators 
Nhà xưởng  

1.976 2.136,5 

803 

Sản xuất 

nguyên phụ liệu 

giày dép 

1520 
3.  Công ty TNHH Vật 

liệu mới Vĩnh Cao VN 
1.976 2.136,5 

4.  Công ty Cổ phần sữa 

Joy care 

Nhà xưởng 

(2) 
2.580 2.764,5 803 Sản xuất sữa - 

5.  Công ty TNHH Ngũ 

kim Thuận Thái 
Nhà xưởng 3 3.105 3.388,5 803 

Sản xuất ngũ 

kim 
2599 

6.  
Công ty TNHH 

KH&CN Dệt Kim Bảo 

Tới 

Nhà xưởng 4 3.250 3.525 803 

Sản xuất gia 

công phụ liệu 

ngành giày 

1520 

7.  Công ty TNHH VLM 

Khoa Thiên VN 

Nhà xưởng 5 4.375 4.375  

803 Da PU 2220 Nhà văn 

phòng 
218,2 636,4 

8.  
Công ty TNHH MTV 

Khoa học và Kỹ thuật 

Nguyên Phổ 

Nhà xưởng 2 412,5 412,5 803 

Sản xuất nhựa 

và gia công bột 

màu 

1520 

9.  Công ty TNHH 

Qiangxin 
Nhà xưởng 3.328 3.628,3 726 

Gia công in ấn 

phụ liệu giày 

dép 

1811 
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10.  
Công ty TNHH 

Nguyên Phụ Liệu 

Giày Jian Fa Việt Nam 

Nhà xưởng 1 3.240 3.570 726 

Gia công form 

giày, Buôn bán 

keo ngành giày 

1520 

11.  Công ty TNHH Shunji 

Theo giấy 

phép xây 

dựng số 

306/GPXD 

cấp  ngày 

08/03/2017 

của UBND 

Thị xã Tân 

Uyên  

218,2 640,2 

726 

Buôn bán keo 

ngành giày 
- 

12.  Công ty TNHH Giày 

Gia Hòa Việt Nam 
1.188 1.188 

Gia công đế 

giày 
1520 

13.  
Công ty TNHH Đổi 

Mới Công Nghiệp 

Wedo 

Nhà xưởng 2 

C 
3.396 3.396 881 

Gia công phụ 

kiện giày dép 
1520 

14.  Công ty TNHH 

Chuanxin VN 

Nhà xưởng 2 2.910 3.540  726 

Dệt mặt giày 1520 Nhà văn 

phòng 
218,2 640,2 726 

15.  Công ty TNHH 

Meisen Textile VN 
Nhà xưởng 3 2.835 3.150 726 

Dệt vải, dệt 

nguyên phụ liệu 

ngành giày 

1312 

16.  Công ty TNHH K-

Tech Việt Nam 

Nhà xưởng 4 

1.620 1.792,15 

726 

Dệt nguyên phụ 

ngành giày da, 

may mặc 

1312 

17.  
Công ty TNHH Vật tư 

du lịch Đỉnh Phong 

VN 

1.620 1.792,15 
May balo, túi 

xách 
1410 

18.  Công ty TNHH 

Sambu Fine VN 

Nhà xưởng 5 3.150 3.395  

726 
Miếng lót giày, 

màng nhựa 
1520 Nhà văn 

phòng 
218,2 652,5 

19.  Công ty TNHH Hồng 

Thái  
Nhà xưởng 6 1.575 1.575 726 1811 
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20.  Công ty TNHHH 

Zhan Sheng 
1.575 1.575 

In kỹ thuật số, 

Nguyên phụ 

liệu ngành giày 

21.  Công ty TNHH Da 

Jifeng 

Nhà xưởng 

C1 
1.608  1.608 

881 Gia công da 1520 
Nhà văn 

phòng 
339,2 678,4 

22.  Công ty TNHH Giày 

Da Kiết Phong 

Nhà xưởng 

C1 
1.287 1.287 

23.  Công ty TNHH 

Tesoro 
Nhà xưởng 

C3 

2.412,5 2.741,25 

881 

 

Gia công hàng 

may mặc, sản 

xuất các mặt 

hàng nhựa 

1410 

24.  
Công ty TNHH MTV 

Sản Xuất Thương Mại 

Bao Fa 

2.412,5 2.741,25 

Sản xuất các 

mặt hàng từ 

nhựa 

1410 
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Chủ cơ sở đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cung cấp điện, nước, viễn thông, hệ 

thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải, hệ thống xử lý nước thải cho khu nhà xưởng 

cho thuê đảm bảo các đơn vị thuê lại nhà xưởng có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật để sản xuất.  

1.3.2.2. Danh mục máy móc thiết bị của cơ sở 

Máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất tại cơ sở hiện đang hoạt động ổn 

định. Chi tiết máy móc thiết bị được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 5. Danh mục máy móc thiết bị cho hoạt động sản xuất của cơ sở 

STT Têm máy móc thiết bị Đơn vị Số lượng Tình trạng 

I Máy móc sử dụng cho nhà xưởng sản xuất 

1 Quy trình sản xuất lên keo tự dính (keo nước) 

1.1 Máy phun keo bồi dán vải cái 1 85% 

1.2 Buồng sấy nóng cái 1 85% 

2 Quy trình sản xuất bồi dán 

2.1 Buồng ép gia nhiệt cái 3 85% 

3 Quy trình sản xuất lên keo + ép giấy 

3.1 Lò nhiệt cái 2 85% 

3.2 Máy phun keo nóng chảy cái 1 85% 

3.3 Máy ép cái 1 85% 

4 Quy trình gia công bồi dán vải bằng keo hạt 

4.1 Máy phun keo bồi dán vải cái 1 85% 

4.2 Buồng sấy nóng cái 1 85% 

4.3 Máy làm lạnh cái 1 85% 

II Danh mục máy móc thiết bị khác 

1 Xe nâng hàng cái 1 85% 

2 
Máy phát điện dự phòng 

cho (HTXLNT) 
cái 1 

85% 
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III 
Danh mục công trình bảo vệ môi 

trường 
 

1 Hệ thống xử lý nước thải Hệ thống 1 85% 

2 Hệ thống xử lý khí thải Hệ thống 1 100% 

 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

1.3.3.1. Sản phẩm sản xuất của chủ cơ sở 

Bảng 1. 6. Danh mục sản phẩm gia công bồi dán vải 

Loại sản phẩm Đơn vị tính Công suất sản phẩm 

Vải lên keo m/năm 1.000.000 

 

 

 

Hình 1. 8. Sản phẩm của cơ sở 

1.3.3.2. Sản phẩm của hoạt động cho thuê nhà xưởng 

Diện tích nhà xưởng cho thuê: 55.339,66  m2 

Tình hình khu nhà xưởng cho thuê của cơ sở hiện đang hoạt động ổn định, các nhà 

xưởng xây dựng được cho thuê có tỷ lệ  lấp đầy 100%.  

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của 

cơ sở  

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng  

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất của cơ sở 
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Bảng 1. 7. Nguyên vật liệu sử dụng của cơ sở 

STT 
Loại nguyên 

liệu 
Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 Vải lót 

Sqft /năm 10.699.475 1 Sqft (1 Foot vuông) 

= 0,0929 m2 

1 m2 = 0,8 kg 

M2/năm 993.981,25 

kg/năm 795.185,00 

2 Vải không dệt 

Sqft /năm 76.224,40 1 Sqft (1 Foot vuông) 

= 0,0929 m2 

1 m2 = 0,1 kg 

M2/năm 7.081 

kg/năm 708,1 

3 Giấy  Kg/năm 18.747  

4 Tấm TPU 

Sqft /năm 1.316 
1 Sqft (1 Foot vuông) 

= 0,0929 m2 
M2/năm 122,25 

kg/năm - 

5 
Keo tự dính (keo 

nước) 
Kg/năm 880 - 

6 Keo hạt Kg/năm 54.359 - 

Ngoài nguyên liệu sử dụng cho quy trình sản xuất, cơ sở sử dụng hóa chất, chế phẩm 

vi sinh cho hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Bảng 1. 8. Nhu cầu sử dụng hóa chất cho HTXLNT của cơ sở 

TT Tên hóa chất Lượng tiêu tốn 

(Kg/ngày) 

Vị trí châm hóa chất 

1 
Polymer nước 

(polimer anion) 
0,1-0,2 Bể phản ứng 

2 PAC 10-12,5 Bể phản ứng 

3 Clorine (Javel) 5-10 Bể khử trùng 

4 HCl 
5-10kg (chỉ sử dụng khi pH 

nước >8) 
Bể keo tụ 

5 NaOH 
5-10kg (chỉ sử dụng khi 

pH<6,5) 
Bể keo tụ 

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 
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Bảng 1. 9. Thành phần tính chất nguyên liệu hóa chất sử dụng tại cơ sở 

STT Tên nguyên liệu Thành phần, tính chất 

Nguyên liệu sử dụng cho quy trình sản xuất                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 Keo hạt  

Thành phần: là homopolymerized bởi lactam hoặc dẫn 

xuất của axit amin và thuộc loại nilon 6. 

Tính chất: 

+ Trạng thái vật lý: rắn 

+ Trọng lượng riêng: 0,95 – 1,00g/cc 

+ Điểm làm mềm: 85 – 160oC 

+ Độ nhớt: 6000 – 50000cps (ở 220oC) 

+ Tính năng: tính lưu động tốt, độ bền liên kết cao, khả 

năng chống giặt khô và giặt 

2 
Keo tự dính (keo 

nước) 

Thành phần: như nước (50%), 2-propenoic, 2-methyl, 

polymer with butyl 2-propenoateand isootyl 2-

propenoate (48,8%), 2-dodecoxyethyl hydrogen sulfate 

(1%) 

+ Trạng thái vật lý: gel 

Nguyên liệu hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

1 Polymer 
Là hóa chất trợ keo tụ.  

Dạng hạt màu tráng, không mùi, có tính hút ẩm mạnh 

2 PAC 

Là hóa chất trợ keo tụ.  

Dạng bột màu trắng ngà ánh vàng, tan hoàn toàn trong 

nước 

3 Clorin 

Là hóa chất khử trùng. 

Dạng lỏng, màu vàng nhạt 

Nhiệt độ nóng chảy: 180C 

Nhiệt độ sôi: 1010C 

Độ hòa tan trong nước: 29,3 g/100ml (00C) 

4 

HCl 

Hình thái: Chất lỏng không màu hoặc màu vàng, có thể 

bốc khói 

Điểm nóng chảy: -27,320C 

Điểm sôi: 1100C 

5 NaOH - Là chất màu trắng, dạng vảy, không mùi. 
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- Hút ẩm mạnh, chảy nước, tan tốt trong nước và tỏa rất 

nhiều nhiệt. 

- Khối lượng riêng: 2.1 g/cm3. 

- Khối lượng mol: 39.997 g/mol. 

- Nhiệt độ nóng chảy: 318 °C. 

- Nhiệt độ sôi: 1.388 °C. 

- Độ hòa tan: 111 g/100 ml (20 °C), tan được trong nước, 

methanol, ethanol và các dung môi khác.  

- Độ pH: 13.5 

1.4.2. Nguồn cung cấp điện, nước  

1.4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước 

Nước chủ yếu sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt, vệ sinh của công nhân viên, nước 

cấp cho hoạt động sản xuất của các đơn vị thuê nhà xưởng, nước tưới cây xanh, tưới đường,  

PCCC.  

Cơ sở sử dụng 2 nguồn nước cấp: 

- Nguồn nước cấp của chi nhánh cấp nước Tân Uyên - Công ty Cổ phần nước – Môi 

tường Bình Dương 

- Giấy phép khai thác nước dưới đất số 77/GP-STNMT ngày 08/06/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với 01 giếng khoan, tổng lưu lượng 

45m3/ngày.đêm. Nước được bơm lên bồn và đưa đến các nhà xưởng bằng đường ống dẫn. 

Công trình khai thác nước dưới đất có những nội dung sau: 

+ Mục đích sử dụng: Sinh hoạt, sản xuất, tưới cây xanh 

+ Vị trí công trình khai thác nước: Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, Thành phố 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

+ Tầng chứa nước: Pliocen giữa 

+ Tổng số giếng khoan: 01 giếng 

+ Tổng lượng nước khai thác: 45 m3/ngày đêm 

+ Số ngày khai thác trong năm: 365 ngày 

+ Thời hạn khai thác: 03 năm, kể từ ngày 20/03/2023 

Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở trong những tháng gần đây (dựa theo hóa đơn tiền nước 

sử dụng và đồng hồ nước ngầm tại cơ sở): 

  



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gia Định 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hướng Xanh Trang 23 

Bảng 1. 10. Nhu cầu sử dụng nước  

STT Đơn vị Nước thủy cục Nước ngầm Tổng 

Tháng 5 m3/tháng 2.852 1.304 4.156 

Tháng 6 m3/tháng 2.811 1.255 4.066 

Tháng 7 m3/tháng 3.154 1.316 4.470 

Trung bình m3/tháng 2.939 1.292 4.231 

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

Bảng 1. 11. Nhu cầu sử dụng nước trung bình của cơ sở  

STT Tên công ty 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3/ngày) 

Nước cấp cho 

sinh hoạt 

(m3/ngày) 

Nước cấp cho 

sản xuất 

(m3/ngày) 

Nhu cầu sử dụng nước của chủ cơ sở 

1 
Công ty cổ phần tập đoàn 

Gia Định 
1,2 1,2 0 

2 Văn phòng Gia Định 0,1 0,1 0 

Nhu cầu sử dụng nước của các đơn vị thuê lại nhà xưởng 

1  
Công ty TNHH Sản xuất 

thương mại Kỳ Thịnh 
2,93 2,93 0 

2  Công ty TNHH Kreators 3,84 3,84 0 

3  
Công ty TNHH Vật liệu 

mới Vĩnh Cao VN 
4,04 4,04 0 

4  
Công ty Cổ phần sữa 

Joycare 
22,73 2,25 20,48 

5  
Công ty TNHH Ngũ kim 

Thuận Thái 
4,87 4,87 0 

6  
Công ty TNHH KH&CN 

Dệt Kim Bảo Tới 
4,82 4,82 0 

7  
Công ty TNHH vật liệu 

mới Khoa Thiên VN 
6,16 6,16 0 

8  

Công ty TNHH MTV 

Khoa học và Kỹ thuật 

Nguyên Phổ 

0,52 0,52 0 

9  Công ty TNHH Qiangxin 16,01 5,01 11 
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10  

Công ty TNHH Nguyên 

Phụ Liệu Giày Jian Fa 

Việt Nam 

3,99 3,99 0 

11  Công ty TNHH Shun Ji 1,63 1,63 0 

12  
Công ty TNHH Đổi Mới 

Công Nghiệp Wedo 
7,11 6,11 1 

13  
Công ty TNHH Quốc tế 

công nghiệp Chuanxin VN 
6,69 6,69 0 

14  
Công ty TNHH Giày Gia 

Hòa Việt Nam 
1,17 1,17 0 

15  
Công ty TNHH Meisen 

Textile VN 
0,74 0,74 0 

16  
Công ty TNHH K-Tech 

VN 

1,42 

 

1,42 

 
0 

17  
Công ty TNHH Vật tư du 

lịch Đỉnh Phong VN 
6,07 6,07 0 

18  
Công ty TNHH Sambu 

Fine VN 
7,6 7,6 0 

19  Công ty TNHH Hồng Thái 1,24 1,24 0 

20  
Công ty TNHH Zhan 

Sheng 
1,09 1,09 0 

21  Công ty TNHH Da Jifeng 

12,74 6,74 

6 

22  
Công ty TNHH Giày Da 

Kiết Phong 
0 

23  Công ty TNHH Tesoro 12,73 12,73 0 

24  
Công ty TNHH MTV Sản 

Xuất Thương Mại Bao Fa 
7,78 7,78 0 

 TỔNG CỘNG 139,22 100,74 38,48 

 (Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 
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Bảng 1. 12. Lưu lượng nước thải trung bình của cơ sở đấu nối về trạm xử lý 

STT Tên công ty 

Nước thải 

sinh hoạt 

(m3/ngày) 

Nước 

thải sản 

xuất 

(m3/ngày) 

Tình trạng xử lý trước khi đấu 

nối về HTXLNT tập trung 

Sinh hoạt Sản xuất 

Nhu cầu sử dụng nước của chủ cơ sở 

1 
Công ty cổ phần 

tập đoàn Gia Định 
1,04 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

Nhu cầu sử dụng nước của các đơn vị thuê lại nhà xưởng 

1.  

Công ty TNHH 

Sản xuất thương 

mại Kỳ Thịnh 

2,35 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

2.  
Công ty TNHH 

Kreators 
3,08 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

3.  

Công ty TNHH 

Vật liệu mới Vĩnh 

Cao VN 

3,23 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

4.  
Công ty Cổ phần 

sữa Joycare 
1,8 

Nước thải 

từ lọc 

RO: 5,74 
Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

Đấu nối trực tiếp 

về hệ thống xử lý 

nước thải của 

công ty Gia Định 

Nước thải 

khác: 9 

Xử lý sơ bộ tại 

nhà máy đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận 

nước thải của 

công ty Gia Định 

5.  

Công ty TNHH 

Ngũ kim Thuận 

Thái 

3,89 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

6.  

Công ty TNHH 

KH&CN Dệt Kim 

Bảo Tới 

3,86 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 
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7.  

Công ty TNHH 

vật liệu mới Khoa 

Thiên VN 

4,01 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

8.  

Công ty TNHH 

MTV Khoa học và 

Kỹ thuật Nguyên 

Phổ 

0,42 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

9.  
Công ty TNHH 

Qiangxin 
4,62 11 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

Xử lý sơ bộ tại 

nhà máy đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận 

nước thải của 

công ty Gia Định 

10.  

Công ty TNHH 

Nguyên Phụ Liệu 

Giày Jian Fa Việt 

Nam 

3,19 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

11.  
Công ty TNHH 

Shun Ji 
1,31 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

12.  

Công ty TNHH 

Giày Gia Hòa Việt 

Nam 

0,93 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

13.  

Công ty TNHH 

Đổi Mới Công 

Nghiệp Wedo 

4,89 1 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

Công ty tự chịu 

trách nhiệm xử 

lý - 

14.  

Công ty TNHH 

Quốc tế công 

nghiệp Chuanxin 

VN 

5,35 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

15.  

Công ty TNHH 

Meisen Textile 

VN 

0,6 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 
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16.  
Công ty TNHH K-

Tech VN 

1,14 

 
0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

17.  

Công ty TNHH 

Vật tư du lịch 

Đỉnh Phong VN 

4,85 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

18.  
Công ty TNHH 

Sambu Fine VN 
6,08 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

19.  
Công ty TNHH 

Hồng Thái 
1 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

20.  
Công ty TNHH 

Zhan Sheng 
0,87 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

21.  
Công ty TNHH 

Da Jifeng 

5,4 

6 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

Xử lý sơ bộ tại 

nhà máy đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận 

nước thải của 

công ty Gia Định 

22.  

Công ty TNHH 

Giày Da Kiết 

Phong 

0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

23.  
Công ty TNHH 

Tesoro 
10,19 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

24.  

Công ty TNHH 

MTV Sản Xuất 

Thương Mại Bao 

Fa 

6,22 0 

Xử lý sơ bộ 

qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

- 

TỔNG 80,32 31,74 112,06 

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

Hầu hết các đơn vị thuê lại nhà xưởng sử dụng nguồn nước cho mục đích sinh hoạt 

của công nhân viên, tưới cây xanh xung quanh nhà xưởng. Toàn bộ nước thải sinh hoạt của 
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các nhà xưởng được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối về hệ thống xử 

lý nước thải của Gia Định.  

Hiện nay có 4 đơn vị thuê xưởng có phát sinh nước thải sản xuất, trong đó có 3 đơn 

vị gồm: Công ty Cổ phần sữa Joycare, Công ty TNHH Qiangxin, Công ty TNHH Da Jifeng 

đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải để xử lý sơ bộ nước thải sản xuất, sau đó đấu nối về 

HTXL nước thải tập trung của cơ sở. Công ty TNHH Đổi Mới Công Nghiệp Wedo có phát 

sinh nước thải sản xuất với lưu lượng khoảng 1m3/ngày tự chịu trách nhiệm xử lý nước thải 

sản xuất, không đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 

1.4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cấp cho hoạt động sản xuất, thắp sáng của các đơn vị thuê xưởng được 

lấy từ mạng lưới điện quốc gia – Chi nhánh điện lực Thành Phố Tân Uyên.  

Công ty đã đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia đưa về các trạm biến với tổng 

công suất của các trạm 10.650kVA để hạ thế nguồn điện trước khi đi vào sử dụng. 

Lượng điện tiêu thụ của khu nhà xưởng cho thuê trung bình trong thời gian gần đây 

khoảng 1.250.000 kW/tháng. 

1.4.2.3. Nhu cầu sử dụng lao động tại cơ sở 

1) Nhu cầu sử dụng lao động của chủ cơ sở 

Giai đoạn vận hành sản xuất và quản lý khu nhà xưởng cho thuê. Cơ sở có sử dụng 

tổng số lượng lao động là 25 người. Trong đó có 10 người quản lý cơ sở và vận hành hệ 

thống xử lý nước thải và 15 người phục vụ hoạt động sản xuất gia công bồi dán vải. 

2) Nhu cầu sử dụng lao động của đơn vị thuê lại nhà xưởng 

Tùy theo tình hình hoạt động sản xuất và yêu cầu của ngành nghề sản xuất. Các đơn 

vị thuê lại nhà xưởng có trách nhiệm tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động tại nhà xưởng.  

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Hạng mục công trình  

Các hạng mục công trình của cơ sở được xây dựng trên cơ sở pháp lý của Cơ Sở Gia 

Định Tân Uyên do ông Nguyễn Hữu Hạnh làm chủ đầu tư xây dựng. Sau khi Cơ sở Gia 

Định Tân Uyên xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình theo giấy phép xây dựng 

được cấp đã tiến hành chuyển nhượng lại toàn bộ các hạng mục công trình, nhà xưởng cho 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định. Tổng diện tích đất nhận chuyển nhượng đến thời 

điểm hiện tại là 129.303,4 m2. 
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Bảng 1. 13. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT 
Tên hạng mục công 

trình 

Diện tích 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Thửa 

đất 

Tỷ lệ 

(%) 

Giấy chứng 

nhận 

I 
Hạng mục công trình 

chính 
57.817,16 - - 44,71 - 

A 
Hạng mục công trình 

chủ cơ sở sử dụng 
2.477 2.633,21 - 1,92 

Giấy chứng 

nhận quyền 

sử dụng đất 

số 

CĐ621857 

do Sở Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Bình 

Dương cấp 

ngày 

28/11/2016 

1 Nhà văn phòng  191 191 803 0,15 

2 Nhà xưởng (1) 2.286 2.442,21 803 1,77 

B 
Các hạng mục công 

trình cho thuê 
55.339,66 61.419,04 - 42,80 

3 Nhà xưởng 3.952 4.273,1 803 3,06 

4 Nhà kho 1 2.296,16 2.453,64 803 1,78 

5 Nhà xưởng (2) 2.580 2.764,5 803 2,00 

6 Nhà xưởng 3 3.105 3.388,5 803 2,40 

7 Nhà xưởng 4 3.250 3.525 803 2,51 

8 Nhà xưởng 5 4.375 4.375 803 3,38 

9 Nhà xưởng 2 412,5 412,5 803 0,32 

10 Nhà văn phòng 218,2 636,4 803 0,17 

11 Nhà xưởng 3.328 3.628,3 726 2,57 Giấy chứng 

nhận số 

CL858997 

do Sở Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Bình 

Dương cấp 

ngày 

11/4/2018 

12 Nhà xưởng 1 3.240 3.570 726 2,51 

13 Nhà xưởng 2 2.910 3.540 726 2,25 

14 Nhà văn phòng 218,2 640,2 726 0,17 

15 Nhà xưởng 3 2.835 3.150 726 2,19 

16 Nhà xưởng 4  3.240 3.584,3 726 2,51 

17 Nhà xưởng 5 3.150 3.395 726 2,44 

18 Nhà xưởng 6 3.150 3.150 726 2,44 

19 Nhà văn phòng 
218,2 

652,5 726 0,17 

20 Nhà xưởng  1.188 1.188 726 0,92 Giấy phép 

xây dựng số 

306/GPXD 
21 

Nhà văn phòng (3 

tầng) 
218,2 640,2 726 0,17 
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ngày 

08/03/2017 

22 Nhà xưởng C1  2.895 2.895 881 2,24 Giấy chứng 

nhận số 

CR148694 

do Sở Tài 

Nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Bình 

Dương cấp 

ngày 

14/11/2019 

23 Nhà xưởng C2  3.396 3.396 881 2,63 

24 Nhà xưởng C3  4.825,5 5.482,5 881 3,73 

25 Nhà văn phòng 339,2 678,4 881 0,26 

II 
Hạng mục công trình 

phụ trợ 
43.527,84 43.527,84 - 34,44 

 

1 Nhà xe 1.000 1.000 - 0,77 

2 Đường giao thông nội 

bộ 
43.527,84 43.527,84 - 33,66 

III 
Hạng mục công trình 

bảo vệ môi trường 
26.958,9 26.958,9 - 20,85 

1 Nhà rác 400 400 - 0,31 

2 Hệ thống xử lý nước 

thải 
300 300 - 0,23 

3 Nhà vệ sinh 384,8 384,8 - 0,30 

4 Cây xanh 25.874,1 25.874,1 - 20,01 

V Tổng diện tích đất 129.303,4 - - 100 

 (Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

1.5.2. Hạ tầng kỹ thuật  

1) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa từ mái của các nhà xưởng, nhà văn được thu gom bằng đường ống PVC 

∅90mm xuống hố ga BTCT (1mx1mx1,5m), nước mưa chảy tràn trên bề mặt của cacsnhaf 

xưởng và các hố ga thu gom nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom theo đường cống 

BTCT Ø400mm chạy dọc hai bên xưởng và tiếp tục đấu nối vào các tuyến cống BTCT 

Ø1000mm và BTCT Ø800mm chạy dọc hai bên tuyến đường nội bộ của khu vực. 

Nước mưa chảy tràn trên các trực đường chính của cơ sở được thu gom bằng các hố 

ga BTCT (600mm x 400 mmm) có song chắn rác bằng thép được đấu nối về hệ thống thu 
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gom chung dọc theo 2 bên đường nội bộ trong khu bằng các đường cống BTCT Ø800- 

1.000mm. 

Hiện nay, hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được thực hiện lắp đặt hoàn thiện 

100% trên tổng diện tích khu vực nhà xưởng. 

  

Hố ga đấu nối nước mưa vào hệ thống thu gom Nước mưa thu gom từ mái nhà xưởng 

  

Hố ga đấu nối nước mưa số 1 trên đường 

Nguyễn Khuyến (ĐH423) 

Hố ga đấu nối nước mưa số 2 trên 

đường Nguyễn Khuyến (ĐH423) 

Hình 1. 9. Hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

Cơ sở có tổng cộng 2 điểm đấu nối thoát nước mưa trước khu vực cổng đấu nối vào hệ 

thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Khuyến để thoát ra suối Ông Đông. 

2) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

a. Mạng lưới thu gom nước thải 

Nước thải phát sinh từ cơ sở chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân và nước 

thải sản xuất của một vài đơn vị thuê xưởng.  

Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ nhà vệ sinh được thu gom về bể tự họai 3 ngăn đã 

được xây dựng tại mỗi nhà xưởng. Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi xử lý qua bể tự hoại 3 
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ngăn và nước rửa tay chân, labo, rửa sàn được đưa về ống thu gom nước thải sau đó dẫn về 

hệ thống xử lý nước thải của cơ sở có công suất 300 m3/ngày. đêm. 

Nước thải sản xuất: từ một số đơn vị thuê xưởng (trong khu nhà xưởng có 4 đơn vị 

thuê phát sinh nước thải sản xuất, trong đó 3 đơn vị được xử lý sơ bộ nước thải sản xuất tại 

nhà máy đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của cơ sở để tiếp tục xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq = 0,9; Kf = 1,1); 

1 đơn vị phát sinh nước thải sản xuất tự chịu trách nhiệm xử lý nước thải sản xuất không 

đấu nối về HTXL nước thải tập trung của cơ sở.  

Nước thải của cơ sở sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT, (Kq = 0,9; Kf 

= 1,1) sẽ được dẫn bằng đường ống D168mm, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên 

đường Nguyễn Khuyễn (ĐH 423) bằng đường cống BTCT D1.200mmm dẫn ra suối Ông 

Đông. 

b. Hệ thống xử lý nước thải 

Theo nội dung ĐTM được phê duyệt thì cơ sở sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải 

có công suất 400 m3/ngày. đêm để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. Tuy nhiên căn cứ theo 

lưu lượng nước thải sử dụng thực tế tại cơ sở thì lượng nước thải phát sinh trung bình 

khoảng 100-150 m3/ngày.đêm do vậy cơ sở đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước 

thải công suất 300 m3/ngày. đêm.  

Nước thải sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A sẽ được dẫn bằng đường 

ống D168mm, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Khuyễn (ĐH 

423) bằng đường cống BTCT  D1.200 mmm dẫn ra suối Ông Đông. 

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 48/GP-UBND ngày 02/05/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương.  

(Giấy phép xả thải vào nguồn nước được đính kèm phụ lục) 

HTXLNT của dự án được bố trí xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 300m2.  

Tứ cận tiếp giáp như sau:  

+ Phía Bắc tiếp giáp với tường rào Công ty, phía ngoài là hồ nước,  

+ Phía Tây tiếp giáp với đất vườn cây cao su của dân, cách nhà dân khoảng 150m;  

+ Phía Nam, Đông tiếp giáp với nhà kho của cơ sở 

Khoảng cách từ hệ thống XLNT đến các hạng mục công trình nhà xưởng đảm bảo 

khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định tại Quy chuẩn QCXD VN 01:2008/BXD, 

tương ứng của công suất hệ thống XLNT từ 200 – 5.000 m3/ngày đêm tối thiểu là 15m 

nhằm không gây ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư và các đối tượng xung quanh hệ 

thống XLNT. Xung quanh hệ thống XLNT được trồng cây xanh, đảm bảo độ dày của 

khoảng cách cách ly với các công trình xung quanh. 
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3) Hạ tầng giao thông kỹ thuật 

Hệ thống PCCC được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 2622-1995 Phòng cháy chữa 

cháy cho nhà và công trình và TCVN 5760-1993 Hệ thống cấp nước chữa cháy như sau: 

 Bể nước chữa cháy có tổng thể tích: V = 932,5 m3  

 Máy bơm cấp nước chữa cháy: Máy bơm chữa cháy điện (2 máy) Q = 113 l/s, H = 

70m; máy bơm chữa cháy dầu (2 máy) Q = 113 l/s, H = 70m và máy bơm bù áp Q = 13m3/H, 

H = 70m, P = 5Hp; Bơm co chống rung; Van mở vỏ lọc rác; Cruppe phù hợp; Vỏ động cơ 

điện phải được nối đất.  

 Đường ống cấp nước chữa cháy sử dụng loại ống sắt tráng kẽm STK-D140, bên 

ngoài sơn chống gỉ. 

Nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy điện hoạt động được lấy từ tủ phân phối điện 

chính. 

 Hệ thống chống sét 

Hệ thống chống sét được lắp đặt theo yêu cầu hiện tại và đúng tiêu chuẩn Việt Nam. 

Hệ thống kim thu sét được lắp đặt trên đỉnh nhà với bán kính bảo vệ 95m sẽ bảo vệ được 

toàn khu dự án. Bãi tiếp địa gồm các cọc bằng đồng, điện trở < 10Ω. 

 Cây xanh 

Cây xanh đóng vai trò là lá phổi xanh của khu vực, vừa có tác dụng tạo cảnh quan, vừa 

có tác dụng điều hòa vi khí hậu tại khu vực. Do vậy, Công ty có bố trí cây xanh tập trung 

dọc các trục đường và xung quanh khuôn viện các nhà xưởng đã xây dựng. 

Hiện tại, theo thống kê của cơ sở diện tích trồng cây xanh và thảm cỏ tại cơ sở khoảng 

25.874,1m2 chiếm 20,08% tổng diện tích toàn khu đất, đảm bảo theo quy định. 

4) Hiện trạng hoạt động và thực hiện các hoạt động của các đơn vị thuê lại xưởng 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở luôn thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường 

như: 

- Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước mưa tách biệt hệ thống thu gom, thoát nước 

thải. 

- Thu gom và xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở đạt quy chuẩn xả thải trước 

khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Thu gom, phân loại và chuyển giao chất thải rắn (sinh hoạt, công nghiệp thông 

thường, CTNH, bùn thải) cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Bố trí kho lưu chứa CTNH. 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ gửi cơ quan chức năng theo quy 

định. 
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- Cơ sở đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 48/GP-UBND ngày 

02/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp với lưu lượng xả thải 300 

m3/ngày.đêm. 

Bảng 1. 14. Hiện trạng hoạt động của các công ty thuê lại tại cơ sở 

TT 
Tên doanh 

nghiệp 

Ngành 

nghề 

Diện 

tích 

(m2) 

Tình trạng 

đấu nối nước 

thải 

Số lượng 

hố ga 

đấu nối 

Lưu lượng 

nước thải  

được thu 

gom 

(m3/ngày) 

1.  

Công ty 

TNHH Sản 

xuất thương 

mại Kỳ Thịnh  

Sản xuất 

vật liệu 

nhựa 

2.296,16 
Đã đấu nối 

nước thải 
2 2,35 

2.  
Công ty 

TNHH 

Kreators 
Sản xuất 

nguyên 

phụ liệu 

giày dép 

1.976 
Đã đấu nối 

nước thải 
2 3,08 

3.  

Công ty 

TNHH Vật 

liệu mới Vĩnh 

Cao VN 

1.976 
Đã đấu nối 

nước thải 
2 3,23 

4.  
Công ty Cổ 

phần sữa Joy 

care 

Sản xuất 

sữa 
2.580 

Đã đấu nối 

nước thải 
3 16,54 

5.  

Công ty 

TNHH Ngũ 

kim Thuận 

Thái 

Sản xuất 

ngũ kim 
3.105 

Đã đấu nối 

nước thải 
2 3,89 

6.  

Công ty 

TNHH 

KH&CN Dệt 

Kim Bảo Tới 

Sản xuất 

gia công 

phụ liệu 

ngành 

giày 

3.250 
Đã đấu nối 

nước thải 
2 3,86 

7.  

Công ty 

TNHH VLM 

Khoa Thiên 

VN 

Da PU 
4.375 + 

218,2 

Đã đấu nối 

nước thải 
2 4,01 

8.  

Công ty 

TNHH MTV 

Khoa học và 

Kỹ thuật 

Nguyên Phổ 

Sản xuất 

nhựa và 

gia công 

bột màu 

412,5 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 0,42 
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9.  
Công ty 

TNHH 

Qiangxin 

Gia công 

in ấn phụ 

liệu giày 

dép 

3.328 
Đã đấu nối 

nước thải  
3 15,62 

10.  

Công ty 

TNHH 

Nguyên Phụ 

Liệu Giày 

Jian Fa Việt 

Nam 

Gia công 

form 

giày, 

Buôn 

bán keo 

ngành 

giày 

3.240 
Đã đấu nối 

nước thải 
3 3,19 

11.  
Công ty 

TNHH 

Shunji 

Buôn 

bán keo 

ngành 

giày 

218,2 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 1,31 

12.  

Công ty 

TNHH Giày 

Gia Hòa Việt 

Nam 

Gia công 

đế giày 
1.188 

Đã đấu nối 

nước thải 
1 0,93 

13.  

Công ty 

TNHH Đổi 

Mới Công 

Nghiệp Wedo 

Gia công 

phụ kiện 

giày dép 

3.396 

Đã đấu nối 

nước thải sinh 

hoạt, nước thải 

sản xuất công 

ty tự xử lý 

2 4,89 

14.  
Công ty 

TNHH 

Chuanxin VN 

Dệt mặt 

giày 

2.910 

+218,2 

Đã đấu nối 

nước thải 
2 5,35 

15.  

Công ty 

TNHH 

Meisen 

Textile VN 

Dệt vải, 

dệt 

nguyên 

phụ liệu 

ngành 

giày 

2.835 
Đã đấu nối 

nước thải 
2 0,6 

16.  

Công ty 

TNHH K-

Tech Việt 

Nam 

Dệt 

nguyên 

phụ 

ngành 

giày da, 

may mặc 

1.620 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 

1,14 

 

17.  

Công ty 

TNHH Vật tư 

du lịch Đỉnh 

Phong VN 

May 

balo, túi 

xách 

1.620 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 4,85 
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18.  

Công ty 

TNHH 

Sambu Fine 

VN 

Miếng 

lót giày, 

màng 

nhựa 

3.150 + 

218,2 

Đã đấu nối 

nước thải 
1 6,08 

19.  
Công ty 

TNHH Hồng 

Thái  

In kỹ 

thuật số, 

Nguyên 

phụ liệu 

ngành 

giày 

1.575 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 1 

20.  
Công ty 

TNHHH 

Zhan Sheng 

1.575 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 0,87 

21.  
Công ty 

TNHH Da 

Jifeng 

Gia công 

da 

1.608 + 

339,2 

Đã đấu nối 

nước thải sản 

xuất sau xử lý 

sơ bộ và nước 

thải sinh hoạt 

2 

11,4 

 

22.  

Công ty 

TNHH Giày 

Da Kiết 

Phong 

Gia công 

da 
1.287 

Đã đấu nối 

nước thải 
1 

23.  
Công ty 

TNHH 

Tesoro 

Gia công 

hàng 

may 

mặc, sản 

xuất các 

mặt hàng 

nhựa 

2.412,5 
Đã đấu nối 

nước thải 
2 10,19 

24.  

Công ty 

TNHH MTV 

Sản Xuất 

Thương Mại 

Bao Fa 

Sản xuất 

các mặt 

hàng từ 

nhựa 

2.412,5 
Đã đấu nối 

nước thải 
1 6,22 

Tổng 41 111,02 

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện   

Công ty làm việc 8 giờ/ngày. Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 12h30 đến 

16h30. 

Trong giai đoạn vận hành, Công ty sẽ trực tiếp quản lý và vận hành dự án theo từng 

bộ phận chuyên trách. Đồng thời sẽ thành lập Ban quản lý chịu trách nhiệm đào tạo và tập 

huấn công nhân vận hành thiết bị. Tổ Môi trường - An toàn lao động được tổ chức bởi 1 

cán bộ Môi trường có trình độ tốt nghiệp Đại học. 

Yêu cầu: 
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+ Trình độ Đại học chính quy, chuyên ngành liên quan đến môi trường, hóa chất hoặc 

luật;  

+ Hiểu về hóa chất, chất thải và các kiến thức chung về môi trường;  

+ Có kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng. 

Nhiệm vụ:  

+ Quản lý môi trường sản xuất và sản phẩm; 

+ Quản lý sản xuất sạch hơn cho nhà máy;  

+ Giám sát các công trình xử lý môi trường;  

+ Giám sát an toàn lao động;  

+   Được ủy quyền tiếp đoàn kiểm tra môi trường. 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,                                                       

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đã có những bước phát triển vượt 

bậc và có nhiều thay đổi đáng kể. Cùng với sự phát triển của tỉnh, thành phố Tân Uyên cũng 

có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi đầu tư và đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp về đây 

đầu tư, nhiều dự án lớn đã và đang ký kết, triển khai, mở ra nhiều tiềm năng to lớn, góp 

phần cho sự phát triển chung của tỉnh. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp 

Quyết định chủ trương đầu số 3377/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 cho phép hoat động đầu 

tư “Cụm nhà xưởng sản xuất và cho thuê” tại Khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, thị xã 

(nay là Thành phố) Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gia Định được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp 

Quyết định chủ trương đầu số 134/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 về việc điều chỉnh quy mô 

diện tích đất sử dụng, vốn đầu tư. 

Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt Quyết định 

số 922/QĐ/STNMT ngày 01/08/2017 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường Dự án nhà máy sản xuất miếng lót giày, công suất 3.000.000 đôi/năm; gia công bồi 

dán vải, công suất 1.000.000 m vải dán/năm và cho thuê nhà xưởng (quy mô cho thuê xưởng 

41.205,5 m2) tại khu phố Tân Bình. 

Ngoài ra, Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa 

đất số 726, 803, 881, tờ bản đồ số 28, phường Tân Hiệp, thị xã (nay là Thành phố) Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. Do đó, việc đầu tư sản xuất của công ty là hoàn toàn phù hợp với 

quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch của địa 

phương. 

- Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Tân Uyên. 

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Tân Uyên. Thì vị trí 

của cơ sở thuộc quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC). 

Đối với đánh giá sự phù hợp của cơ sở đối với quy hoạch BVMT quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường thì hiện nay UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành 

Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 06/7/2023 về việc ban hành quy định bảo vệ 
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môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo quyết định này, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh dịch vụ, sản xuất có xả nước thải vào suối Cái phải xử lý đạt quy định tại cột A. Như 

vậy, Trạm XLNT tập trung của cơ sở hiện đang xử lý nước thải đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT (Kq = 0,9; Kf = 1,1) là hoàn toàn phù hợp. 

Đồng thời, khi công ty hoạt động đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội, tạo thêm 

việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế của 

Thành phố Tân Uyên nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất 

thải 

 Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định đã thực hiện các công tác bảo vệ môi trường 

đối với cơ sở hạ tầng cũng như các doanh nghiệp thuê xưởng trong khu vực theo đúng 

Quyết định đánh giá tác động môi trường số 922/QĐ-STNMT ngày 01/08/2017 của UBND 

tỉnh Bình Dương. 

 Hiện nay, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định đã thực hiện theo phương án thoát 

nước mưa, nước thải đã được phê duyệt tại báo cáo đánh giá tác động môi trường, cụ thể: 

2.2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với hệ thống thu gom, xử lý nước mưa của khu vực 

Nước mưa thu gom từ các doanh nghiệp sẽ được thu gom về hệ thống cống BTCT 

D400-1.000 mm đấu nối vào hệ thống thoát nước chung bằng BTCT D1.200mm (đoạn cống 

do Công ty tự đầu tư) trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH 423) và chảy ra suối Ông Đông tại 

cầu Ông Đông. 

Đảm bảo toàn bộ lượng nước mưa phát sinh trong khu vực được thu gom triệt để, 

không gây ra tình trạng ngập úng cục bộ cho khu vực và bên ngoài Công ty trên đường trên 

đường Nguyễn Khuyến (ĐH 423). 

1.2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu vực 

- Nước thải từ hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Gia Định: Hoạt động sản xuất 

của Công ty không làm phát sinh nước thải sản xuất. Nước thải sinh hoạt của công nhân 

viên phát sinh khoảng 1,04 m3/ngày. 

- Nước thải từ các doanh nghiệp thuê nhà xưởng: Lượng nước thải sinh hoạt (được xử lý 

sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn) với lưu lượng khoảng 80,32 m3/ngày và nước thải sản xuất 

(được xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của Công ty Gia Định) phát sinh tại các 

khu nhà xưởng cho thuê khoảng 31,74 m3/ngày. 

Như vậy, lượng nước thải phát sinh chủ yếu tại dự án là nước thải sinh hoạt. Thành 

phần các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt: chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ 

dễ bị phân hủy sinh học (như carbohydrat, protêin, mỡ …); hàm lượng chất dinh dưỡng cao 

(N, P) và một số vi khuẩn gây bệnh.  
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Hiện nay, lượng nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt 

động của chủ Cơ sở và các đơn vị thuê lại nhà xưởng được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của công ty có công suất xử lý là 300 m3/ngày đêm và xử lý đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT. Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn sẽ được dẫn bằng đường ống 

D168mm, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung tại 01 điểm trên đường Nguyễn Khuyễn 

(ĐH 423) bằng đường cống BTCT D1.200 mmm dẫn ra suối Ông Đông  suối Cái  

Sông Đồng Nai. 

Bên cạnh đó, Công ty đã được cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 48/GP-

UBND ngày 02/05/2019 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. 

Nhằm kiểm soát chất lượng nước thải đầu vào và đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung, Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải của các 

doanh nghiệp và định kỳ quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý tập trung, 

chất lượng nguồn nước tiếp nhận (tại Suối Ông Đông cách vị trí xả thải 30m về phía hạ 

nguồn) để kịp thời khắc phục khi có các thông số không đạt quy chuẩn môi trường. Kết quả 

quan trắc được thể hiện tại chương 5 của Báo cáo. 

 Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước 

Suối Cái trên địa bàn thành phố Tân Uyên theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương 

thì các nguồn thải chảy vào suối Cái (nằm trong lưu vực sông Đồng Nai nằm trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương) sẽ là loại A với các hệ số Kq và Kf theo Quyết định số 13/2016/QĐ-

UBND ngày 16/06/2016 Ban hành quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương (Điều 

68, 69: Nguồn tiếp nhận nước thải của sông Đồng Nai là loại A) để phục vụ cho nhu cầu 

phát triển kinh tế xã hội và cấp nước khu vực sông Đồng Nai (từ thượng nguồn đến hết 

sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh Bình Dương). 

 Hiện tại, sông Đồng Nai là khu vực tiếp nhận nước thải của cơ sở được sử dụng cho 

mục đích nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, thủy lợi hoặc giao thông thủy (theo Quyết 

định số 3613/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt 

quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2025 – 

tiểu lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai, suối Cái phục vụ cho mục đích nông nghiệp, công 

nghiệp, giao thông, thoát nước và tiếp nhận nước thải). 

Do vậy, nước thải sau xử lý của cơ sở đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT cột A 

với hệ số Kq=0,9 và Kf=1,1 thải ra nguồn tiếp nhận là phù hợp.  

Về ảnh hưởng của việc xả thải đến chế độ thủy văn, môi trường của các nguồn tiếp 

nhận thì với lưu lượng lớn nhất xin đề xuất cấp phép là 300 m3/ngày.đêm (tương đương 

0,0034 m3/s) rất nhỏ so với lưu lượng dòng chảy của suối Cái (1,4 m3/s) và sông Đồng Nai 

là 17,3 m3/s nên không ảnh hưởng nhiều đến chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận. 
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 Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, môi trường của các nguồn 

tiếp nhận Công ty cam kết sẽ thực hiện vận hành hệ thống đảm bảo nước thải được xử lý 

đạt quy chuẩn trước khi xả thải và thực hiện quá trình duy tu, bảo dưỡng máy móc thiết bị, 

phòng ngừa ứng phó sự cố HTXLNT trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép và cam 

kết không xả nước thải chưa qua xử lý hoặc vượt quy chuẩn ra nguồn tiếp nhận. 

 Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận 

Theo Giấy phép số 48/GP-UBND ngày 02/05/2019 đã được cấp thì Cơ sở được xả 

nước thải vào nguồn nước với các nội dung như sau: 

 - Nguồn nước tiếp nhận nước thải: suối Ông Đông – Suối Cái – Sông Đồng Nai. 

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 300 m3/ngày.đêm.  

- Chất lượng nước thải: nước thải sau xử lý phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, 

Kq=0,9, Kf=1,1. Vì nguồn tiếp nhận nước thải là suối Cái nên thuộc đối tượng phải đánh 

giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông hồ theo Thông tư số 

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Thông tư Quy 

định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ và 

Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Trong phạm 

vi báo cáo này, chúng tôi sẽ đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của suối Cái là nguồn 

tiếp nhận nước thải vào nguồn nước mặt bằng phương pháp đánh giá gián tiếp theo công 

thức:  

Ltn = (Ltđ –Lnn – Ltt)× FS + NPtđ 

Trong đó: 

 - Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm 

(kg/ngày); 

 - Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn suối 

(kg/ngày); 

- Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn suối 

(kg/ngày); 

- Ltt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày); 

- FS: hệ số an toàn, từ 0,7 – 0,9; chọn FS = 0,8 để tính toán; 

- NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy ra 

trong đoạn sông (kg/ngày), phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 

đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này 

Cơ sở lựa chọn thông số đánh giá: 
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- Các thông số để tính toán tải lượng tối đa chất ô nhiễm của nguồn nước tiếp nhận 

được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 

08:2023/BTNMT; 

- Các thông số để tính toán tải lượng tối đa của chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp 

nhận được lấy theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT. 

- Các thông số lựa chọn để đánh giá gồm: BOD5, COD, Tổng N, Tổng P, TSS, Amoni, 

Tổng Coliform. 

- Nguồn tiếp nhận đánh giá: đoạn suối Cái. 

Cụ thể về khả năng tiếp nhận của suối Cái như sau: 

Tải lượng ô nhiễm tối đa của thông số chất lượng nước mặt: 

 Theo Điều 10 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, áp dụng công thức tính toán tải 

lượng ô nhiễm tối đa: Ltđ = QS × Cqc × 86,4 

Trong đó: 

- Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông 

(kg/ngày); 

- Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp 

nhận nước thải (m3/s), Qs = 510,8 m3/s; 

- Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước theo quy chuẩn chất lượng nước 

mặt ứng với mục đích sử dụng của đoạn sông đánh giá, QCVN 08:2023/BTNMT, cột A, 

mg/L); 

- 86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m3/s) x (mg/L) sang (kg/ngày). 

Ta có tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm 

trên lần lượt như sau:  

Bảng 2. 1. Tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn nước có thể tiếp nhận 

STT Chỉ tiêu Qs (m3/s) Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 TSS 510,8 25 1.103.328 

2 BOD5 510,8 4 176.532,48 

3 COD 510,8 10 441.331,20 

4 Tổng N 510,8 0,1 4.413,31 

5 Tổng P 510,8 0,6 26.479,87 

6 Amoni 510,8 KQĐ KXĐ 

7 Tổng Coliform 510,8 1.000 44.133.120 

“KQĐ”: Quy chuẩn không quy định; “KXĐ”: Không xác định 
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Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước 

Theo Điều 11 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, áp dụng công thức tính toán tải 

lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước tiếp nhận: 

 Lnn = Qs × Cnn × 86,4  

Trong đó: 

 - Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước (kg/ngày); 

- Qs: lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn suối cần đánh giá trước khi tiếp 

nhận nước thải (m3/s), Qs = 510,8 m3/s; 

- Cnn: kết quả phân tích chất lượng nước mặt (mg/L). 

Ta có tải trọng ô nhiễm của các chất ô nhiễm trên lần lượt như sau: 

Bảng 2. 2. Tải trọng của các chất ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước 

STT Chỉ tiêu Qs (m3/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 TSS 510,8 23,3 1.028.301,7 

2 BOD5 510,8 8,8 388,371,46 

3 COD 510,8 19,78 872,953,11 

4 Tổng N 510,8 KPT KXĐ 

5 Tổng P 510,8 KPT KXĐ 

6 Amoni 510,8 KPT KXĐ 

7 Tổng Coliform 510,8 1.987,5 87.714.576 

“KPT”: Không phân tích; “KPH”: Không phát hiện; “KXĐ”: Không xác 

định 

Tổng tải lượng thông số ô nhiễm trong nguồn thải 

Theo Khoản 3 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, tổng tải lượng thông số ô 

nhiễm có trong nguồn nước thải: Ltt = Lt + Ld + Ltn 

Trong đó: 

- Ltt: tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (kg/ngày); 

- Ld: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện (kg/ngày), bằng 0 do đoạn sông đánh 

giá không có nguồn thải diện. 

- Ltn: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên (kg/ngày), bằng 0 do đoạn sông 

đánh giá không có nguồn thải tự nhiên thải vào. 

- Lt: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm (kg/ngày), tính bằng công thức: Lt = 

Qt × Ct × 86,4, trong đó: 

+ Qt: lưu lượng nước thải lớn nhất của nguồn thải điểm (m3/s), Qt = 0,010 m3/s; 
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+ Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước xả vào đoạn suối 

(mg/L); 

+ 86,4: hệ số chuyển đổi thứ nguyên 

Tải lượng các chất ô nhiễm trên từ Cơ sở đưa vào nguồn nước lần lượt như sau 

Bảng 2. 3. Tải trọng các chất ô nhiễm mà Cơ sở đưa vào nguồn nước 

STT Chỉ tiêu Qt (m3/s) Ct (mg/l) Lt (kg/ngày) 

1 TSS 0,010 28,5 24,624 

2 BOD5 0,010 7,75 6,696 

3 COD 0,010 19,75 17,064 

4 Tổng N 0,010 19,3 16,6752 

5 Tổng P 0,010 0,24 0,20736 

6 Amoni 0,010 KPH KXĐ 

7 Tổng Coliform 0,010 110,25 95,256 

“KPH”: Không phát hiện;  

“KXĐ”: Không xác định 

Khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn tiếp nhận đã đánh giá 

Ta có khả năng tiếp nhận của nguồn nước sau khi tiếp nhận nước thải từ Cơ sở đối 

với các chất ô nhiễm trên lần lượt là: 

Bảng 2. 4. Khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận 

STT Chỉ tiêu Ltd Lnn Ltt NPtd Ltn 

1 TSS 1.103.328 1.028.301,7 24,624 0 60.001,34 

2 BOD5 176.532,48 388.371,46 6,696 0 -169.479,54 

3 COD 441.331,20 872.953,11 17,064 0 -345.311,17 

4 Tổng N 4.413,31 KXĐ 16,6752 0 KXĐ 

5 Tổng P 26.479,87 KXĐ 0,20736 0 KXĐ 

6 Amoni KXĐ KXĐ KXĐ 0 KXĐ 

7 Tổng Coliform 44.133.120 87.714.576 95,256 0 -34.865.241 

 

Qua kết quả tính toán được ở trên ta thấy nguồn nước mặt suối Cái vẫn còn khả năng 

tiếp nhận chỉ tiêu SS, không còn khả năng tiếp nhận BOD5, COD và Coliforms. Vì tác động 

ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ở suối Cái còn phụ thuộc bởi nhiều nguồn tác động 

khác (dân cư xung quanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch nhỏ lẻ). Tuy nhiên, chất lượng 

nước thải đầu ra của Cơ sở đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,1) nên 

tác động đến nguồn tiếp nhận là không đáng kể. Ngoài ra, để hạn chế tối đa các tác động 
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xấu đến môi trường, Chủ cơ sở có kế hoạch ngày càng giảm thiểu chất ô nhiễm đưa vào 

nguồn tiếp nhận như: vận hành thường xuyên, đúng quy trình kỹ thuật nhằm xử lý nước 

thải đạt chất lượng tốt nhất, thường xuyên cân chỉnh pH. 

1.2.3. Sự phù hợp của cơ sở đối với nguồn tiếp nhận khí thải 

Về khí thải phát sinh từ nhà xưởng sản xuất của chủ cơ sở được thu gom và giám sát 

môi trường định kỳ. Các thông số ô nhiễm vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép. 

Về phần khí thải từ các đơn vị thuê lại nhà xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm thu gom và 

xử lý đảm bảo theo quy chuẩn. Định kỳ chủ cơ sở cũng tiến hành giám sát chất lượng môi 

trường không khí xung quanh khu vực sản xuất của các đơn vị thuê nhằm đánh giá sự tuân 

thủ các biện pháp kiểm soát khí thải từ các đơn vị thuê lại. Để đảm bảo các đơn vị thuê lại 

nhà xưởng không gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh, Công ty yêu cầu 

các đơn vị thuê lại nhà xưởng thực hiện các thủ tục liên quan về môi trường và có các biện 

pháp xử lý nguồn phát sinh khí thải đảm bảo theo quy chuẩn hiện hành. 

1.2.4. Sự phù hợp của cơ sở đối với nguồn tiếp nhận chất thải rắn  

Đối với chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường: Công ty đã hợp đồng 

với Công ty TNHH đầu tư thương mại Song Huỳnh đến thu gom và vận chuyển đem đi xử 

lý theo quy định.  

Chất thải nguy hại được Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường 

đô thị TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương mại Dịch Vụ Xử lý 

Chất Thải Nguy Hại Tùng Nguyên H.S đến thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo quy 

định. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Toàn bộ nước mưa chảy tràn tại cơ sở được thu gom bởi các tuyến cống thoát nước mưa 

nội bộ của công ty. Mạng lưới thu gom nước mưa của cở sở được thể hiện qua sơ đồ: 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa tổng thể 

Nước mưa từ mái nhà được thu gom bằng đường ống PVC ∅90mm dẫn xuống các hố ga 

bằng BTCT thu gom nước mưa trên mặt đất đặt dọc theo các đường nội bộ, kích thước hố ga 

1m x 1m x 1,5m  

Nước mưa chảy tràn trên mặt đất được thu gom sẽ dẫn về các hố ga thu gom nước mưa 

sau đó cũng với nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom theo hệ thống cống BTCT 

∅400mm, Ø800mm, ∅1000mm dọc theo các tuyến đường nội bộ.  

Toàn bộ nước mưa từ cơ sở sẽ được thu gom và đấu nối vào hệ thống thoát nước chung 

bằng BTCT D1.200mm tại 02 điểm đấu nối trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH 423) sau đó 

thoát ra suối Ông Đông. 

Nước mưa từ mái nhà xưởng của 

các đơn vị thuê 

Nước mưa chảy tràn trong khuôn 

viên các nhà xưởng  

Được thu gom bằng ống PVC∅90mm 

Song chắn rác 

Hệ thống thu gom nước mưa từng nhà xưởng BTCT D400mm 

Hệ thống thu gom nước mưa chính BTCT D800-1000mm  

 

Hệ thống thoát nước trên đường Nguyễn Khuyễn D1.200mm 

Suối Ông Đông 
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Điểm thoát nước mưa của cơ sở có tọa độ:  

+ Hố ga đấu nối nước thải số 1: X = 1222756,35; Y = 607141,31 

+ Hố ga đấu nối nước thải số 2: X = 1222760,56; Y = 607131,24 

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).  

Trên mạng lưới thoát nước bố trí các hố ga có song chắn rác và các hố ga lắng cặn, nước 

mưa sẽ được lắng tự nhiên. Chủ cơ sở định kỳ tiến hành nạo vét để loại bỏ những rác, cặn 

lắng. 

Bảng 3. 1. Tổng hợp chiều dài cống thu gom nước mưa 

TT Loại cống Vật liệu  Độ dốc i (%) Tổng chiều dài (m) 

1 Cống tròn ∅400mm BTCT 0,2 5.004 

2 Cống tròn ∅800mm BTCT 0,2 292,7 

3 Cống tròn ∅1000mm BTCT 0,2 1.034,7 

 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1) Công trình thu gom nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa của cơ sở được xây dựng riêng 

biệt. 

Hệ thống thu gom và thoát nước thải của cơ sở được chia làm 2 phần: 

- Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt: mỗi công ty sẽ có bể tự hoại riêng để xử lý sơ 

bộ nước thải sinh hoạt. Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sau đó được đấu nối về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở.  

- Hệ thống thu gom nước thải sản xuất: Những đơn vị phát sinh nước thải sản xuất sẽ xử 

lý sơ bộ tại nhà máy của mình đảm bảo xử lý đạt quy định cho phép đấu nối của cơ sở trước 

khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về hệ thống XLNT tập trung của cơ sở. 

- Hệ thống thu gom nước thải của cơ sở: Hệ thống này bao gồm các đường ống nhựa 

PVC có đường kính Ø140mm, Ø250mm được đặt ngầm dọc theo các tuyến đường giao thông 

(kết hợp với các hố ga) chạy dọc các tuyến đường để thu nước thải từ các Công ty dẫn về hệ 

thống XLNT tập trung nhằm xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq = 0,9; 

Kf = 1,1), sau đó được dẫ bằng đường ống PVC Ø168mm dẫn ra hố ga thoát nước thải tại 01 

điểm, trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH 423) 

chảy ra suối Ông Đông  suối Cái  sông Đồng Nai. 
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Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom nước thải của cơ sở 

Nước thải sinh hoạt từ các đơn vị 

nhà xưởng 

Nước thải sản xuất từ đơn vị thuê 

xưởng (nếu có) 

Nước thải đen 

Hố ga nước thải từ mỗi đơn vị thuê 

Đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

Công ty Gia Định 

Bơm chìm bằng cụm bơm 

Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 300 m3/ngày.đêm 

Khu nhà xưởng C Khu nhà xưởng A + B 

Được xử lý sơ bộ tại đơn vị thuê 

Được xử lý qua bể tự 

hoại 3 ngăn 

Nước thải xám 

Hố ga trung chuyển 

Cống thu gom chính 

Cống thoát nước chung trên đường Nguyễn Khuyến 

Suối Ông Đông 
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Bảng 3. 2. Tổng hợp tuyến cống thu gom nước thải tại cơ sở 

STT Ký hiệu 
Cống thoát nước thải 

Vật liệu Độ dốc (%) Chiều dài (m) 

1 Ống PVC Ø140mm ống nhựa 1,2 207 

2 Cống PVC Ø250mm ống nhựa 1,2 1.883 

 Cống PVC Ø168mm ống nhựa 1,2 226,2 

 

2) Công trình thoát nước thải  

Nước thải cơ sở sau khi được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq 

= 0,9; Kf = 1,1) sẽ được dẫn bằng đường ống PVC có đường kính D168mm dẫn về hệ thống 

thoát nước chung trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH 423). 

Vị trí xả thải có gắn biển báo “Điểm thoát nước thải của Công ty cổ phần Tập đoàn Gia 

Định”.  

Điểm thoát nước thải của cơ sở có tọa độ: X = 1222760,13, Y = 607146,45  

(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).  

3.1.3. Xử lý nước thải 

Các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng đầu tư hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại nhà 

máy của mình đảm bảo xử lý đạt quy định cho phép đấu nối của chủ cơ sở (tương đương 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B đối với nước thải sản xuất và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn đối với nước thải sinh hoạt) trước khi xả ra hệ thống cống thu gom nước thải và đưa về 

trạm XLNTTT của cơ sở. 

1) Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn tại mỗi nhà xưởng trước 

khi đưa về HTXLNT tập trung. Bể tự hoại 3 ngăn xử lý bao gồm ngăn chứa nước vào, ngăn 

lắng và ngăn lọc có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lưu nước 

trong bể từ 1- 3 ngày thì có khoảng 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ 

lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị 

phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà 

tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men axit, các chất khí tạo ra 

trong quá trình phân giải là CH4, CO2, H2S, … 

Cặn trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng cặn 

đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu 

suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn.  
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Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Phần cặn 

được lưu lại phân huỷ kỵ khí trong bể, phần nước sau xử lý sẽ được đưa về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra, một số biện 

pháp sau đây sẽ được thực hiện: 

Tránh không để rơi vãi xăng dầu, xà phòng,… xuống bể tự hoại. Các chất này làm thay 

đổi môi trường sống của các vi sinh vật, do giảm hiệu quả xử lý của bể tự hoại. Biện pháp 

này sẽ giúp giảm bớt nồng độ các chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng trong nước thải. 

Lượng bùn dư sau thời gian lưu thích hợp sẽ do các đơn vị thuê xưởng chịu trách nhiệm 

thuê xe hút chuyên dùng (loại xe hút hầm cầu), đây là một giải pháp đơn giản, dễ quản lý 

nhưng hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Cấu tạo bể tự hoại được trình bày trong hình sau: 

Hình 3. 3. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại ba ngăn 

Các công đoạn xử lý trong bể tự hoại: 

 Ngăn chứa: Đây là nơi chứa chất thải. Sau khi xả nước từ bồn cầu, chất thải sẽ trôi 

xuống ngăn chứa và cho các vi sinh vật phân hủy chúng thành bùn. Đây là ngăn có thể tích 

lớn nhất, thường sẽ chiếm ít nhất là 1 nửa diện tích của bể tự hoại. 

 Ngăn lọc: Đây là ngăn dùng để lọc các chất thải lơ lửng còn lại khi chúng đã được xử 

lý bên ngăn chứa. Ngăn này có diện tích khoảng ¼ bể. 

 Ngăn lắng: Đây là nơi mà các chất thải rắn, không phân hủy được như kim loại, tóc, 

nhựa,… lắng xuống dưới. Tầng trên của ngăn lắng là lớp nước trong và chất thải rắn sẽ được 

xả ra ngoài. Ngăn lắng có diện tích khoảng ¼ bể. 

Hiện tại, toàn Cơ sở có 58 bể tự hoại với tổng thể tích 832,5m3 

  

NGĂN CHỨA 

NƯỚC 

NGĂN LẮNG  NGĂN LỌC  
 

Nước thải 

sinh hoạt 

 

Hố gas  

Dẫn về 

HTXLNT  
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Bảng 3. 3. Kích thước các bể tự hoại của từng khu nhà xưởng 

STT Khu nhà xưởng Kích thước (m) Số lượng 
Thể tích 

(m3) 

1 Bể tự hoại khu vực nhà xưởng 2,5x2,5x3 24 450 

2 Bể tự hoại khu vực nhà văn phòng 1,5x2,5x3 34 382,5 

Tổng (m3) 832,5 

 

2) Xử lý sơ bộ nước thải sản xuất 

Trong khu nhà xưởng cho thuê có 04 đơn vị phát sinh nước thải sản xuất. Hiện nay có 

3 đơn vị đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải sơ bộ để xử lý nước thải sản xuất phát sinh đạt 

tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải trước khi đấu nối về hệ thống XLNT tập trung của Gia Định; 

1 đơn vị còn lại tự chịu trách nhiệm xử lý nước thải sản xuất phát sinh, không đấu nối vào hệ 

thống thu gom nước thải của cơ sở. Các đơn vị thuê lại nhà xưởng đã đầu tư hệ thống xử lý 

nước thải sản xuất sơ bộ như sau: 

 Quy trình xử lý nước thải sản xuất sơ bộ của công ty TNHH Da Jifeng  

Hố thu  Bể tách chất nổi  Bể điều hòa  Bể keo tụ  Bể tạo bông  Bể lắng hóa 

lý  Bể Anoxic  Bể Aerotank  Bế lắng sinh học  Bể khử trùng  Nước thải đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải. 

 Quy trình xử lý nước thải sản xuất sơ bộ của Công ty cổ phần sữa Joycare; Công ty 

TNHH Qiangxin 

Hố thu  Bồn sinh học hiếu khí  Hệ thống tách bùn  Bồn trợ lắng  bồn lắng cấp 

1  Hệ thống lọc sinh học thô (lọc thô 1)  Lọc RO sinh học thô (lọc thô 2)  Hệ thống lọc 

sinh học tinh (lọc tinh 1)  Lọc RO sinh học (Lọc tinh 2)  Nước thải đạt tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải. 

3) Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Toàn bộ lượng nước thải sẽ được thu gom về HTXLNT tập trung để tiếp tục xử lý. Quy 

trình công nghệ của HTXLNT công suất 300 m3/ngày như sau:  
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Hình 3. 4. Quy trình công nghệ HTXLNT 300 m3/ngày tại nhà máy 

Thuyết minh công nghệ: 

Nước thải từ nhà vệ sinh sau khi được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn và nước thải sản xuất 

sau khi được xử lý sơ bộ sẽ theo đường ống thu gom nước thải được đưa về hố thu gom nước 

thải. 

Đầu tiên nước thải sẽ chạy qua các song chắn rác và bể tách mỡ, tại đây nước thải sẽ 

được chảy qua một song chăn rác có kích thước mắc lưới 2mm, nhằm loại bỏ rác thải có kích 

thước từ 2mm như: Bao nilon, giấy báo, lá cây, các mảnh vụn khác,...sẽ được giữ lại và tách 

ra khỏi nước thải, rác thải sẽ được chứa trong thùng rác riêng biệt để đem đi xử lý.  

Hố thu gom 

Ngăn tách dầu 

Bể điều hòa 

Bể keo tụ 

 

Bể khử trùng 

 

Khí 

javel  
Hút định kỳ 

Bể chứa bùn 

Đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT 

Xả thải ra suối Ông Đông 

Nước thải  

Bể tạo bông 

 

Bể lắng hóa lý 

 

Bể thiếu khí 

 

Bể hiếu khí 

 

Bể lắng sinh học 

 

Cơ chất 

polyme 

Xút, axit, 

phèn 

Nước 
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Hình 3. 5. Hố thu gom nước thải 

Bể điều hòa: Nước thải chảy qua bể điều hòa để điều hòa lưu lượng và nồng độ các thành 

phần hữu cơ trước khi đi xử lý tiếp theo.  

Trong bể điều hòa có hệ thống đường ống phân phối khí được lắp cố định dưới đáy bể 

để cung cấp oxi hòa trộn đồng đều nước thải nhằm làm thoáng sơ bộ, vừa ngăn chặn hiện 

tượng lắng cặn, giảm quá trình lỵ khí gây ra mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. 

 

Hình 3. 6. Bể điều hòa 

Bể keo tụ: Tại bể này, hóa chất keo tụ (xút, axit, phèn) được bơm vào bể với lưu lượng 

nhất định, thiết bị keo tụ được chế tạo nhằm xáo trộn hóa chất để chúng tiếp xúc, phản ứng 

với các chất ô nhiễm trong nước, tạo thành các bông cặn nhỏ li ti. Tuy nhiên do các bông cặn 

này có tỉ trọng nhỏ, khó lắng. Do đó, để tăng hiệu suất lắng, kích thước và khối lượng các 

bông cặn cần được tăng cường thêm trong thiết bị tạo bông. 

Bể tạo bông: Tại đây, dưới tác dụng của hệ thống cánh khuấy với tốc độ chậm được lắp 

đặt tại bể và hóa chất trợ keo tụ, các bông cặn nhỏ li ti va chạm, dính kết vào nhau, tạo nên các 

bông cặn có kích thước và khối lượng lớn gấp nhiều lần kích thước và khối lượng các bông cặn 

ban đầu. 
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Hình 3. 7. Bể keo tụ - tạo bông 

Bể lắng hóa lý:  

Nước thải sau khi qua hệ thống phản ứng – tạo bông sẽ được dẫn qua bể lắng hóa lý. Tại 

bể lắng hóa lý sẽ xảy ra quá trình lắng tách pha để loại bỏ một phần cặn lơ lửng có thể lắng 

được trong thời gian cần thiết.  

Quá trình lắng xảy ra theo nguyên lý: trong môi trường nước tĩnh hay chuyển động với 

vận tốc nhỏ, các hạt có tỷ trọng lớn hay bé hơn tỷ trọng của nước, dưới tác dụng của lực trọng 

trường xảy ra các quá trình lắng theo quy luật tự nhiên. Các hạt rắn đơn lẻ có trọng lượng 

riêng lớn sẽ chuyển động rơi thẳng đứng. Chuyển động của hạt rắn sẽ tăng tốc dần cho đến 

khi lực ma sát của chất lỏng cân bằng với lực rơi của hạt thì hạt tiếp tục lắng xuống với tốc 

độ không đổi.  

Một lượng lớn bùn lắng ở bể được lấy ra từ đáy bể nhờ bơm bùn. 

 

Hình 3. 8. Bể lắng hóa lý 

Bể thiếu khí:  
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Cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nitơ bằng phương pháp sinh học bể trung gian trong 

quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí, nitơ amôn sẽ được chuyển 

thành nitrit và nitrat nhờ các loại vi khuẩn Nitrosomonas và Nitrobacter.  

Khi môi trường thiếu ôxy, các loại vi khuẩn khử nitrat Denitrificans (dạng kỵ khí tuỳ 

tiện) sẽ tách ôxy của nitrát (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 

tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.  

Quá trình chuyển hóa Nitơ trong nước thải  

Quá trình chuyển NO3-  NO2- 
 NO  N2O  N2 với việc sử dụng metanol làm 

nguồn cacbon được biểu diễn bằng các phương trình sau đây:  

➤ Nitrat hóa  

Nitrat hoá là một quá trình tự dưỡng (năng lượng cho sự phát triển của vi khuẩn được 

lấy từ các hợp chất ôxy hoá của Nitơ, chủ yếu là Amôni. Ngược với các vi sinh vật dị dưỡng 

các vi khuẩn nitrat hoá sử dụng CO2 (dạng vô cơ) hơn là các nguồn các bon hữu cơ để tổng 

hợp sinh khối mới. Sinh khối của các vi khuẩn nitrat hoá tạo thành trên một đơn vị của quá 

trình trao đổi chất nhỏ hơn nhiều lần so với sinh khối tạo thành của quá trình dị dưỡng. 

Quá trình Nitrat hoá từ Nitơ Amôni được chia làm hai bước và có liên quan tới hai loại 

vi sinh vật, đó là vi khuẩn Nitosomonas và Vi khuẩn Nitobacteria. ở giai đoạn đầu tiên amôni 

được chuyển thành nitrit và ở bước thứ hai nitrit được chuyển thành nitrat 

Bước 1: NH4
- + 1,5 O2  NO2 + 2H+ + H2O 

Bước 2: NO2- + 0,5 O2  NO3- 

Các vi khuẩn Nitơsomonas và Vi khuẩn Nitobacteria sử dụng năng lượng lấy từ các 

phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. Có thể tổng hợp quá trình 

bằng phương trình sau:  

NH4- +2O2  NO3- + 2H+ + H2O (*) 

Cùng với quá trình thu năng lượng, một số iôn Amôni được đồng hoá vận chuyển vào 

trong các mô tế bào. Quá trình tổng hợp sinh khối có thể biểu diễn bằng phương trình sau:  

4CO2 + HCO3- + NH+4 + H2O  C5H7O2N + 5O2 

C5H7O2N tạo thành được dùng để tổng hợp nên sinh khối mới cho tế bào vi khuẩn. Toàn 

bộ quá trình ôxy hoá và phản ứng tổng hợp được thể hiện qua phản ứng sau:  

NH4
+ + 1,83O2 + 1,98HCO3-   0,021C5H7O2N + 0,98NO3- + 1,041H2O + 

1,88H2CO3  

Lượng ôxy cần thiết để ôxy hoá amôni thành nitrat cần 4,3 mg O2/ 1mg NH4
+. Giá trị 

này gần bằng với giá trị 4,57 thường được sử dụng trong các công thức tính toán thiết kế. Giá 

trị 4,57 được xác định từ phản ứng (*) khi mà quá trình tổng hợp sinh khối tế bào không được 

xét đến.  
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➤ Khử nitrit và nitrat:  

Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit nitrat Denitrificans (dạng kị khí 

tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-) để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử 

N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước.  

Khử nitrat:  

NO3- + 1,08CH3OH + H+  0,065C5H7O2N + 0,47N2 + 0,76CO2 + 2,44H2O 

Khử nitrit:  

NO2- + 0,67 CH3OH + H+  0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47CO2 + 1,7H2O 

 

 

Hình 3. 9. Bể hiếu khí 

Bể hiếu khí:  

Chức năng của bề hiếu khí là loại bỏ các hợp chất hữu cơ như: BOD/COD, nitrit, 

photpho nhờ hoạt động của vi sinh. Vi sinh vật tăng trưởng về sinh khối và phát triển về số 

lượng là nhờ vào quá trình tiêu thụ các hợp chất hữu cơ này và một số nguyên tố vi lượng 

như: Zn, Fe, Mg....  

Đối với yêu cầu của công nghệ là có khả năng khử Nitơ trong hệ thống, vì vậy trong bể 

được thiết kế và kiểm soát chu trình vận hành theo chế độ thiếu khí và hiếu khí luân phiên. 

Vùng hiếu khí duy trì lượng oxi hoà tan ở mức > 2 – 2,4mg/l, tạo môi trường thuận lợi cho vi 

khuẩn hiếu khí phân huỷ chất hữu cơ (BOD/COD) thành CO2 và H2O.  

Tiếp đến là vùng thiếu khí, vi khuẩn nitrosomonas va Nitrobacter sẽ oxi hoá hàm lượng 

amonia thành nitrate, quá trình khử Nitrate này diễn ra trong môi trường thiếu oxi, mức oxy 

hòa tan này < 1,5mg/l. Việc kiểm soát lượng oxy hòa tan này tại những thời điểm riêng biệt 

được kiểm soát bởi các đầu dò cảm biến lượng oxy hòa tan trong bể và các biến tần kiểm soát 

công suất máy thổi khí dưới sự kiểm soát bởi hệ lập trình được cài sẵn. Các quá trình phản 

ứng xảy ra như sau:  
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Quá trình Oxy hóa và tổng hợp: 

CHONS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  CO2 + H2O + 

NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác 

Hô hấp nội bào: C5H7O2N (tế bào) + 5O2 + vi khuẩn  5CO2 + 2H2O + NH3 + E 

Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic (CO2) và nước (H2O), vi 

khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobater còn oxy hóa ammonia NH3 thành nitrite NO2- và 

cuối cùng là nitrate NO3-.  

Vi khuẩn Nitrisomonas:  

2NH4
+ + 3O2  2NO2- + 4H+ + 2H2O 

Vi khuẩn Nitrobater:  

2NO2- + O2  2 NO3- 

Tổng cộng:  

NH4
+ + 2O2  NO3- + 2H+ + H2O 

 

Trên cơ sở phương trình tổng hợp sau:  

NH4
+ + 1,863O2 + 0,098CO2  0,0196C5H7O2N + 0,98NO3- + 0,0941H2O + 1,98H+ 

Quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrate NO3- thành nitơ dạng khí N2 được thực 

hiện nhằm đạt chỉ tiêu cho phép của nitơ. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan đến quá trình 

oxy hóa sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thải sử dụng nitrate hoặc nitrite như 

chất nhận điện tử thay vì dùng oxy, trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới 

hạn (nhỏ hơn 2 mg O2/L).  

C10H19O3 + 10N3-  5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+ 

Việc khuấy trộn bùn (vi khuẩn) và nước được thực hiện bằng các thiết bị khuấy trộn đặt 

ở mặt bể và thiết bị phân phối khí đáy bể.  

Thiết bị cung cấp khí sẽ được vận hành liên tục có chức năng:  

+ Cung cấp oxy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động để khử các chất hữu cơ trong nước 

thải; 

+ Khuấy trộn tại vùng hiếu khí làm tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh và cơ chất. 
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Hình 3. 10. Bể hiếu khí 

Bể lắng sinh học:  

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh trong 

nước thải từ bể sinh học hiếu khí mang sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn 

(SS) giảm đến 60 - 80%. Một phần bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần hoàn 

về bể sinh học, phần bùn dư sẽ được bơm về bể chứa bùn. Phần nước trong sẽ tự chảy tràn 

sang bể khử trùng thông qua hệ thống máng thu nước răng cưa. 

 

 

Hình 3. 11. Bể lắng sinh học 

Bể khử trùng: Nước thải sau bể lắng tự chảy sang bể khử trùng. Nước javen hoặc clorine 

pha chế từ bồn chứa được bơm định lượng bơm vào để khử trùng nước. Quá trình khử trùng 

sẽ được diễn ra trong bể gồm 2 giai đoạn: đầu tiên chất khử trùng khuếch tán xuyên qua vỏ tế 

bào vi sinh vật, tiếp đến chất khử trùng phản ứng với men bên trong tế bào phá hoại quá trình 

trao đổi chất dẫn đến vi sinh vật bị tiêu diệt. 
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Bể chứa bùn: là nơi tiếp nhận bùn từ bể lắng bơm về. Tại đây sau thời gian lưu thích 

hợp, các bông bùn sẽ bị phân hủy kỵ khí sau đó nén lại làm giảm thể tích bùn.. Phần nước dư 

được dẫn tuần hoàn về bể điều hòa tiếp tục xử lý. 

Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

  

Hình 3. 12. Bể khử trùng và bể chứa bùn 

 Bảng 3. 4. Hạng mục công trình HTXLNT  

TT Hạng mục 
Kích thước L 

x D x H (m) 

Thể tích 

thực tế (m3) 

Thể tích hữu 

ích (m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) 

1 Hố thu gom 1,5 x 1,5 x 4,5 10,1 8,64 0,7 

2 Bể điều hòa 9,1 x 6,7 x 4,5 274,4 219,5 17,6 

3 Bể keo tụ  1,8 x 1,5 x 4,5 12,2 9,76 0,8 

4 Bể tạo bông 1,8 x 1,8 x 4,5 14,6 11,6 0,9 

5 Bể lắng hóa lý 4,7 x 4,7 x 4,5 99,4 79,5 6,4 

6 Bể thiếu khí 7,7 x 4 x 4,5 138,6 110,8 8,9 

7 Bể hiếu khí 9,8 x 7,7 x 4,5 339,6 271,6 21,7 

8 
Bể lắng sinh 

học 
5,5 x 5,5 x 4,5  136,1 

108,8 
8,7 

9 Bể khử trùng 5,5 x 2 x 4,5  49,5 39,6 3,2 

10 Ngăn tách dầu 1 4 x 1,5 x 4,5 27,0 21,6 1,7 

11 Ngăn tách dầu 2 6,7 x 1,3 x 4,5 39,2 31,3 2,5 

12 Bể chứa bùn 5 x 4 x 4,5  90,0 72 5,8 

 (Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

Thông số kỹ thuật của các thiết bị xử lý nước thải được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của thiết bị 

TT Thiết bị Thông số kỹ thuật Đơn vị Số  lượng Xuất xứ 

1 Hố thu gom (TK-01) 

1.1 
Bơm nước 

thải 

Kiểu: bơm chìm 

Lưu lượng: Q=18 m3/h 

Cột áp: H=6mH2O 

Công suất: P=1,5 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: xích kéo inox 

Bộ 2 Đài Loan 

1.2 
Phao báo 

mức 

Kiểu: phao cơ dạng tiếp điểm 

Vỏ: PP 
Bộ 1 Đài Loan 

1.3 
Lược rác 

thô 

Khe hở: 10mm 

Vật liệu: inox SS304 
Bộ 1 Việt Nam 

2 Bể điều hòa (TK -02) 

2.1 
Bơm nước 

thải 

Kiểu: bơm chìm 

Lưu lượng: Q=12,5 m3/h 

Cột áp: H=6mH2O 

Công suất: P=0,75 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: xích kéo inox 

Bộ 2 Đài Loan 

2.2 
Phao báo 

mức 

Kiểu: phao cơ dạng tiếp điểm 

Vỏ: PP 
Bộ 1 Đài Loan 

2.3 
Đĩa tán khí 

aerotank 

Kiểu: khí mịn 

Lưu lượng: Q=0-9,5 m3/h 

Kích thước D=270mm 

Cái 48 Đức 

2.4 
Lược rác 

tinh 

Dạng: tĩnh 

Khe hở: 2mm, công suất 20m3/h 

Vật liệu: inox SS304 

Bộ 1 Việt Nam 

3 Bể keo tụ và tạo bông (TK- 03/04) 

3.1 
Motor 

khuấy 

Kiểu: mặt bích 

Tốc độ: 30 vòng/phút 

Công suất: 0,75 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Bộ 2 Đài Loan 

3.2 Cánh khuấy Kiểu: SS304 Bộ 2 Việt Nam 
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3.3 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

Kiểu: bơm màng 

Lưu lượng: Q=40-50 lít/giờ 

Cột áp: Hmax=10m 

Công suất: P=45W 

Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Bộ 8 Mỹ 

3.4 
Bồn hóa 

chất 

Kiểu: bồn đứng 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: nhựa 

Bộ 4 Việt Nam 

3.5 Đầu dò pH 

Thang đo: 0-14 pH 

Độ chính xác: +-0,02pH  

Tín hiệu ra: 4-20mA (on off) 

Bộ 1 Rumani 

4 Bể lắng hóa lý (TK - 05) 

4.1 
Bơm bùn 

dư 

Kiểu: bơm chìm 

Lưu lượng: Q=4 m3/h 

Cột áp: H=6mH2O 

Công suất: P=0,37 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: xích kéo inox 

Bộ 2 Đài Loan 

4.2 
Dàng cào 

bùn 

Kiểu: toàn cầu 

Vật liệu: SS304, cánh gạt cao su 

Motor giảm tốc: 0,4 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Bộ 1 Việt Nam 

4.3 

Ống trung 

tâm, máng 

răng cưa 

Kiểu: inox 304, dày 1mm 

Phụ kiện: giá đỡ máng, bu lông nở 
Bộ 1 Việt Nam 

5 Bể thiếu khí (TK - 06) 

5.1 
Máy khuấy 

chìm 

Kiểu: khuấy chìm 

Công suất: 0,75 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: thanh dẫn, xích kéo 

Bộ 1 Đài Loan 

6 Bể hiếu khí (TK - 07) 

6.1 
Máy thổi 

khí 

Kiểu: root 

Lưu lượng: Q=5,83 m3/phút 

Cột áp: H=4m 

Công suất: P=7,5kW 

Bộ 2 Đài Loan 
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Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: ống giảm thanh, van một 

chiều, đồng hồ áp lực 

6.2 
Đĩa tán khí 

aerotank 

Kiểu: khí mịn 

Lưu lượng: Q=0-9,5 m3/h 

Kích thước D=270mm 

Cái 72 Đức 

6.3 
Bơm nước 

thải 

Kiểu: bơm chìm 

Lưu lượng: Q=12,5 m3/h 

Cột áp: H=6mH2O 

Công suất: P=0,75 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: xích kéo inox 

Bộ 2 Đài Loan 

6.4 
Bùn hoạt 

tính 
- HT 1 Việt Nam 

6.5 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

Kiểu: bơm màng 

Lưu lượng: Q=40-50 lít/giờ 

Cột áp: Hmax=10m 

Công suất: P=45W 

Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Bộ 2 Mỹ 

6.6 
Giá thể vi 

sinh tổ ong 

Kiểu: cố định 

Diện tích tiếp xúc: 108 m2/m3 

Kích thước tấm: 1000mm x 

500mm 

Giá đỡ: SS304 

m3 65 Đài Loan 

6.7 
Bồn hóa 

chất 

Kiểu: bồn đứng 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: nhựa 

Bộ 1 Việt Nam 

7 Bể lắng sinh học (TK-08) 

7.1 
Bơm bùn 

dư 

Kiểu: bơm chìm 

Lưu lượng: Q=4 m3/h 

Cột áp: H=6mH2O 

Công suất: P=0,37 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Phụ kiện: xích kéo inox 

Bộ 2 Đài Loan 
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7.2 
Dàng cào 

bùn 

Kiểu: toàn cầu 

Vật liệu: SS304, cánh gạt cao su 

Motor giảm tốc: 0,4 kW 

Điện áp: 3pha/380V/50Hz 

Bộ 1 Việt Nam 

7.3 

Ống trung 

tâm, máng 

răng cưa 

Kiểu: inox 304, dày 1mm 

Phụ kiện: giá đỡ máng, bu lông nở 
Bộ 1 Việt Nam 

8 Bể khử trùng (TK - 09) 

8.1 

Bơm định 

lượng hóa 

chất 

Kiểu: bơm màng 

Lưu lượng: Q=40-50 lít/giờ 

Cột áp: Hmax=10m 

Công suất: P=45W 

Điện áp: 1pha/220V/50Hz 

Bộ 2 Mỹ 

8.2 
Bồn hóa 

chất 

Kiểu: bồn đứng 

Thể tích: 1000L 

Vật liệu: nhựa 

Bộ 1 Việt Nam 

8.3 

Thiết bị đo 

lưu lượng 

kênh hở 

Kiểu: kênh hở 

Cáp dài 10m  
Bộ 1 Đức 

9 Hệ thống đường ống và điện 

9.1 

Hệ thống 

đường ống 

dẫn khí 

Vật liệu:  

không ngập nước: thép tráng kẽm, 

ngập nước: uPVC 

- Phụ kiện: cùm ống, giá đỡ, 

bulong cố định 

HT 1 Việt Nam 

9.2 

Hệ thống 

đường ống 

kỹ thuật 

công nghệ 

Vật liệu: uPVC 

Phụ kiện: cùm ống, giá đỡ, bulong 

cố định 

HT 1 Việt Nam 

9.3 

Hệ thống 

điện động 

lực và điện 

điều khiển 

Tủ điện:  tủ đứng, thép sơn tĩnh 

điện 
HT 1 Việt Nam 

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 
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1) Công trình biện pháp xử lý bụi khí thải đối với hoạt động sản xuất của chủ cơ sở: 

Trong quá trình hoạt động của chủ cơ sở có phát sinh khí thải từ khu vực quét keo, gia 

nhiệt. Chủ cơ sở đã lắp đặt hệ thống xử lý hơi keo cho nhà xưởng gia công bồi dán vải có quy 

trình xử lý như sau: 

 

Hình 3. 13. Sơ đồ quy trình thu gom khí thải của cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

Ở vị trí lăn keo và 2 vị trí ra và vào của máy sấy, khí trong quá trình vận hành sẽ sinh ra 

khí thải có mùi và các chất bay hơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân và môi trường 

xung quanh, khí thải này sẽ được thu gom bởi các chụp hút bố trí ngay tại điểm lăn keo, khu 

vực sấy của quy trình dán keo dạng hạt. Khí thải mang các chất ô nhiễm nhờ lực hút của quạt 

sẽ đi vào hệ thống lọc khí để xử lý đạt tiêu chuẩn hiện hành trước khi thải ra môi trường. Quá 

trình xử lý diễn ra như sau: 

Các chất hữu cơ bay hơi, hơi nhựa, chất gây mùi, đi vào trong tháp lọc và được dẫn qua 

qua lớp vật liệu hấp phụ các chất này sẽ tụ tập tại bề mặt của vật liệu hấp phụ do các lực hút 

của vật liệu hấp phụ tạo ra từ sức căng bề mặt của chất hấp phụ (lực vandervaals, liên kết tĩnh 

điện, liên kết hydro,…). Sau khi các chất này được giữ tại bề mặt của vật liệu hấp phụ sẽ tiếp 

tục khuếch tán vào bên trong các mao quản bên trong vật liệu hấp phụ. 

Có 2 hình thức hấp phụ diễn ra tại bề mặt và bên trong của vật liệu hấp phụ: Đó là hấp 

phụ vật lý – các phân tử khí bị giữ lại tại bề mặt nhờ lực vanderval yếu và lực liên kết hydro, 

quá trình hấp phụ này có tính thuận nghịch. Và hình thức hấp phụ thứ 2 là hấp phụ hóa học 

Khí thải, hơi keo 

Ống thu gom 

Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính 

Quạt hút 

Ống thải 

Thu gom theo CTNH 
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được tạo ra bởi các lực liên kết mạnh hơn – liên kết ion, công hóa trị, liên kết phối trí,… Loại 

hấp phụ này không có tính thuận nghịch. 

Dưới quá trình hấp phụ có chọn lọc của lớp vật liệu hấp phụ các chất gây mùi sẽ được 

vật liệu hấp phụ tách ra khỏi dòng khí và giữ lại trong vật liệu hấp phụ. Cuối cùng dòng khí 

sạch sẽ tiếp tục di chuyển đi ra khỏi hệ thống xử lý. 

Khí thải sau khi đi qua hệ thống xử lý đạt theo, QCVN 20:2009 BTNMT, được quạt 

hút vận chuyển và thải ra theo ống thải. 

Bảng 3. 6. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng của HTXL khí thải 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Chụp hút 

Kích thước:  

L x W x H= 1,8 x 0,8 x 0,4 (m) 
1 

L x W x H= 1,8 x 0,15 x 0,4 (m) 1 

L x W x H= 1,8 x 0,6 x 0,4 (m) 1 

2 Ống thu gom 
Đường kính: D150-D459 mm 

Vật liệu: Kim loại 
- 

3 Tháp than hoạt tính 

Kích thước: L x W x H= 3,7 x 

1,25 x 1,25 (m) 

Vật liệu: Thép 

1 

4 Quạt hút 

Lưu lượng: 14.000 m3/h 

Công suất: 20 HP 

Điện áp: 380V/50Hz 

1 

5 Ống thải 

Đường kính: D600mm 

Chiều cao:10 m (tính từ mặt đất) 

Vật liệu: Thép 

1 

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

2) Công trình biện pháp xử lý, bụi khí thải của các đơn vị thuê lại nhà xưởng 

Các công trình xử lý bụi và khí thải của các doanh nghiệp thuê xưởng: 

Đối với các doanh nghiệp phát sinh khí thải có trách nhiệm tự xử lý toàn bộ lượng khí 

thải phát sinh đạt giới hạn cho phép theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành trước khi thải ra 

môi trường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng khí thải của đơn vị. 

Các công trình xử lý khí thải và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí tại cơ sở sản xuất 

phải tuân thủ theo cam kết của cơ sở tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo 

vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. 

Yêu cầu thiết kế nhà xưởng:  
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Nhà xưởng của các cơ sở sản xuất kinh doanh được thiết kế, xây dựng và lắp đặt các 

thiết bị thông gió cưỡng bức (quạt hút), thông gió tự nhiên, chiếu sáng đảm bảo các điều kiện 

vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung nằm trong giới hạn cho phép. Các nhà máy, xí nghiệp phải đảm 

bảo tỷ lệ trồng cây xanh, hoa, thảm cỏ đạt tối thiểu theo các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. 

Ngoài ra, Công ty còn trang bị 01 xe vệ sinh làm nhiệm vụ tưới cây, phun ẩm các tuyến 

đường nội bộ vào những ngày thời tiết hanh khô, có mật độ xe qua lại nhiều. 

Bên cạnh đó, nhằm giảm thiểu các tác động xấu của bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động 

giao thông nội bộ, Công ty đã bố trí một phần diện tích của nhà xưởng để trồng cây xanh tạo 

bóng mát và cảnh quan. Ngoài ra, Công ty còn bố trí trồng cây xanh dọc các tuyến giao thông 

nội bộ vừa có chức năng tạo cảnh quan và giảm thiểu các tác động môi trường của các tác 

nhân ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất. 

3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh 

 Thành phần khối lượng chất thải sinh hoạt 

Theo số liệu thống kê 3 tháng đầu năm 2024, trung bình khối lượng chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh từ các doanh nghiệp khoảng 39.803 kg/tháng. 

Thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ sở có thể tham khảo ở bảng sau: 

Bảng 3. 7. Thành phần của rác thải sinh hoạt 

STT Thành phần Tỷ lệ (%) 

I Chất thải hữu cơ 55,24 

1 Rau củ, bã mía, lá cây, cơm thừa, lá cây 55,24 

II Chất thải có thể tái chế 32,09 

2 Nylon  17,07 

3 Nhựa tái chế 0,33 

4 Bao cát 0,37 

5 Kim loại 0,33 

6 Giấy 1,63 

7 Giày dép 1,39 

8 Thành phần tơ sợi (Vỏ dừa, cành cây to, dây Nylon,…) 10,97 

III Khác 12,67 

9 Vải 11,11 

10 Tả, giấy vụn, mút xốp, hộp cơm,… 0,33 

11 Thủy tinh, sành sứ, xà bần 1,23 

Tổng cộng 100,00 

(Nguồn: Đề án thí điểm phân loại rác tại nguồn tỉnh Bình Dương, 2017) 
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Bảng trên cho thấy, các chất thải rắn loại này chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy và 

phát sinh với khối lượng khá lớn. Nếu lượng chất thải này không được lưu trữ và quản lý tốt thì 

nó sẽ là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: ruồi, muỗi, 

chuột, gián,…gây nên mùi hôi thối, làm mất vệ sinh và mỹ quan của nhà máy và ảnh hưởng đến 

sức khoẻ của các công nhân viên tại nhà máy.  

 Chất thải rắn công nghiệp phát sinh trong hoạt động sản xuất của chủ cơ sở  

Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của chủ cơ sở bao gồm các 

thành phần như sau: 

Bảng 3. 8. Thành phần khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh từ chủ cơ sở 

Thành phần chất thải rắn thông thường Khối lượng (kg/năm) 

Vải vụn, giấy vụn 12.400 

Bao bì carton, thùng carton 1.200 

Giấy vụn từ văn phòng 250 

Tổng 13.850 

3.3.2. Công trình lưu giữ chất thải rắn thông thường 

Để quản lý tốt nguồn gây tác động liên quan đến chất thải rắn, không gây ra các ảnh hưởng 

xấu đến chất lượng môi trường (đất, nước dưới đất) tại khu vực cũng như sức khoẻ con người. 

Chất thải rắn từ quá trình hoạt động của dự án sẽ được phân loại ngay tại nguồn và có biện 

pháp xử lý thích hợp với mỗi loại. Phương án thu gom và xử lý chất thải rắn hiện hữu tại 

Công ty như sau: 

1) Chất thải thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của chủ cơ sở: 

a. Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt gồm rác từ khu vực sinh hoạt của công nhân, từ khu văn phòng,… 

có tính chất là rác thải đô thị, chứa nhiều chất hữu cơ. Để giảm thiểu tối đa tác động do chất 

thải rắn sinh hoạt, Công ty hiện đang áp dụng các biện pháp sau đây: 

+  Chất thải sinh hoạt phát sinh tại các nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất của chủ cơ sở 

sẽ được thu gom về 04 thùng chứa rác có thể tích 240 lít đặt phía cuối nhà xưởng sản xuất. 

Vào cuối mỗi ngày sản xuất công nhân vệ sinh sẽ di chuyển thùng đựng rác lên phía trước 

cổng nhà xưởng sản xuất để đơn vị thu gom đến vận chuyển và đem đi xử lý; tần suất thu 

gom, vận chuyển là 01 lần/ngày; 

+  Công ty CP Tập đoàn Gia Định đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại Song Huỳnh đến thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo quy định. (hợp đồng đính kèm 

ở Phụ lục). 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất sẽ được bố trí về khu chứa 

chất thải rắn thông thường của chủ cơ sở đặt tại phía sau nhà xưởng sản xuất có diện tích là 

30m2. 

Công ty CP Tập đoàn Gia Định đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại 

Song Huỳnh đến thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo quy định. (hợp đồng đính kèm ở 

Phụ lục). 

2) Chất thải rắn thông thường phát sinh từ các đơn vị thuê lại nhà xưởng 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh tại các nhà văn phòng, nhà xưởng từ các doanh nghiệp 

thuê lại nhà xưởng sẽ tự chịu trách nhiệm thu gom về thùng chứa rác của đơn vị mình. Chất 

thải được thu gom vào các thùng rác chuyên dụng, đặt tại các vị trí dễ thấy, dễ nhìn, sau đó 

các đơn vị thuê lại có trách nhiệm vận chuyển thùng chứa rác về điểm tập kết rác đặt tại phía 

trước cổng khu nhà xưởng sản xuất của từng đơn vị. Sau đó Công ty CP Tập đoàn Gia Định 

hợp đồng thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của khu nhà xưởng cho thuê để đem đi xử 

lý theo quy định với tần suất thu gom, vận chuyển là 01 lần/ngày; 

- Công ty CP Tập đoàn Gia Định đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Thương 

mại Song Huỳnh đến thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo quy định. (hợp đồng đính kèm 

ở Phụ lục). 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Đơn vị thuê lại xưởng có trách nhiệm tự thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng quy 

định. Các công ty tự hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn 

sản xuất thông thường. 

Lượng CTR sinh ra từ các ngành công nghiệp sẽ rất đa dạng về thành phần tùy theo từng 

công nghệ sản xuất, công suất cũng như sản phẩm của từng nhà máy. Thành phần chất thải 

rắn công nghiệp của các đơn vị thuê lại theo Đánh giá tác động môi trường đã được duyệt 

gồm có: Nhựa vụn, vải, da, mút vụn, sợi, chỉ vụn, lõi sợi, phế phẩm, bao bì nilon, thùng 

carton,… 

Thành phần thải này chỉ đánh giá cho đặc trưng các ngành nghề hoạt động và các doanh 

nghiệp thành viên trong khu nhà xưởng thuê lại sẽ được các doanh nghiệp đánh giá chi tiết và 

có biện pháp xử lý theo quy định. 

3.4. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động vận hành trạm xử lý nước thải tập 

trung và hoạt động tại văn phòng làm việc của cơ sở theo thống kê năm 2023 bao gồm các 

thành phần như sau: 
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Bảng 3. 9. Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

STT Loại chất thải Mã CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Dầu nhớt thải 17 02 04 Lỏng 15 NH 

2 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn 39 KS 

3 Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 12 06 06 Bùn 6.082 KS 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 9 NH 

5 Giẻ lau nhiễm thành phần nguy hại 18 02 01 Rắn 27 KS 

6 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn  4 KS 

TỔNG 6.176  

(Nguồn: Công ty cổ phần tập đoàn Gia Định, 2024) 

Ghi chú:  

Mã CTNH theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Chất thải nguy hại phát sinh tại các doanh nghiệp do các đơn vị tự chịu trách nhiệm thu 

gom, quản lý và ký hợp đồng vận chuyển, đưa đi xử lý với các đơn vị có đủ năng lực trong 

lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại.  

Đối với chất thải nguy hại phát sinh từ nhà xưởng sản xuất và hoạt động vận hành trạm 

xử lý nước thải tập trung, Công ty CP Tập đoàn Gia Định đã ký hợp đồng với Công ty TNHH 

MTV Môi trường đô thị TP.HCM và Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương mại Dịch Vụ 

Xử lý Chất Thải Nguy Hại Tùng Nguyên H.S đến thu gom và vận chuyển đem đi xử lý theo 

quy định. (hợp đồng đính kèm ở Phụ lục). 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

3.5.1. Đối với tiếng ồn và độ rung của máy phát điện dự phòng: 

Mặc dù máy phát diện dự phòng là máy mới, được thiết kế với các thiết bị chống ồn và 

rung đi kèm nhưng Công ty vẫn áp dụng các biện pháp sau để giảm thiểu tác động của tiếng 

ồn và rung:  

- Máy phát điện dự phòng sẽ được đặt ở vị trí thích hợp.  

- Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng. 

- Máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết.  

- Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn.  

- Ngoài ra, những công nhân tiếp xúc lâu với tiếng ồn sẽ được trang bị đồ bảo hộ lao 

động, khu vực máy phát điện cũng được trồng thêm nhiều cây xanh xung quanh để vừa tạo 

cảnh quan cho khu vực vừa góp phần làm giảm tiếng ồn.  
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- Xây dựng phòng riêng cho máy phát điện, lắp đặt các tấm đệm cách âm cho tường của 

phòng máy phát điện 

Mức độ ồn phát sinh do máy phát điện khoảng 70,5 - 82,5 tại khoảng cách 15m. Khi 

khoảng cách tăng lên gấp đôi, độ ồn giảm 6 dBA. Mức giảm độ ồn tại các vị trí được tính toán 

và trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 10. Mức giảm độ ồn của máy phát điện dự phòng 

Khoảng cách (m) Độ ồn (dBA) QCVN 26:2010/BTNMT  

15 82,5 

55 

30 76,5 

60 70,5 

120 64,4 

240 58,5 

(Nguồn: Nguyễn Đình Tuấn và cộng sự) 

Ghi chú: 

- QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Độ ồn do máy phát điện khá lớn. Tại vị trí cách 15m, độ ồn đạt mức tối đa 82,5 dBA. 

Tuy nhiên, máy phát điện chỉ hoạt động khi có sự cố về mạng lưới cấp điện. Đồng thời, máy 

phát điện được đặt trong phòng kín. Đây là khu vực riêng biệt, cách xa các khu vực thường 

tập trung đông người. Vì vậy, nguồn tác động từ máy phát điện là không đáng kể. 

3.5.2. Tiếng ồn phát sinh từ khu vực hệ thống xử lý nước thải 

Dự án không làm phát sinh tiếng ồn, độ rung. Trong quá trình hoạt động của trạm  xử lý 

nước thải tập trung các máy móc như máy thổi khí, máy bơm sẽ được lắp đặt chìm hoặc lắp 

đặt trong nhà chứa riêng, xây kín, hạn chế tối đa tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh. 

Bên cạnh đó, để hạn chế sự ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung cơ sở áp dụng một số biện 

pháp sau: 

+ Biện pháp công nghệ: 

- Tạo khoảng cách hợp lý giữa các thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn tiếng ồn cho phép. 

- Định kỳ kiểm tra và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống máy móc trong trạm xử lý nước thải 

tập trung. 

- Lắp đặt, cân chỉnh máy đúng kỹ thuật để giảm độ rung; thường xuyên tra dầu bôi trơn. 

 + Biện pháp quản lý: 

- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân làm việc, vận hành kỹ thuật tại 

trạm xử lý nước thải tập trung, ở những vị trí thường xuyên phát sinh tiếng ồn như nút bịt 

chống tai. 
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- Bố trí thời gian lao động hợp lý cho người lao động nhằm giảm thời gian tiếp xúc với 

tiếng ồn.  

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

3.6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường về nước thải 

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 87, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020 

(được quy định chi tiết tại khoản 3, điều 57, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ), công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải là 

một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo không xả nước thải chưa được xử lý ra 

môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý xảy ra sự cố.  

Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố phải bảo đảm kiên cố, chống thấm, chống rò rỉ 

nước thải ra ngoài môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế về xây dựng hoặc tiêu chuẩn 

về chất lượng sản phẩm hàng hóa; có khả năng lưu chứa hoặc quay vòng xử lý lại nước thải 

với quy mô phù hợp với kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án đầu tư, 

cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.  

Không sử dụng chung công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối 

với nước thải với công trình thu gom, lưu giữ và thoát nước mưa, công trình lưu giữ nước 

phòng cháy, chữa cháy. Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước 

thải là trang thiết bị được chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường để phòng ngừa, cảnh báo, ứng phó kịp thời trong trường hợp hệ thống xử lý nước 

thải xảy ra sự cố. 

Hiện tại, Công ty đang duy trì phương án ứng phó sự cố bằng việc lưu trữ nước thải 

tại hồ sự cố nằm phía ngoài bể điều hòa khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố, hồ có kích 

thước 10,1x2,5x1,5m = 37,9 m3. 

 

Hình 3. 14. Hồ sự cố 
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Mặt khác, để hạn chế sự cố trạm xử lý nước thải tập trung, cơ sở thực hiện các biện 

pháp sau: 

- Vận hành trạm xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuât; 

- Thường xuyên bảo dưỡng định kỳ đối với các thiết bị của trạm xử lý nước thải 

- Quan trắc chất lượng nước đầu ra của trạm xử lý thường xuyên để sớm phát hiện sự cố. 

Tất cả các sự cố của hệ thống xử lý nước thải được sửa chữa và đảm bảo hoạt động lại 

trong thời gian không quá 10 giờ. 

Khi phát hiện sự cố rò rỉ, hư hỏng hệ thống thoát nước thải, Công ty sẽ tiến hành thực 

hiện các biện pháp sau: 

+ Hạn chế phát sinh nước thải tại nguồn: Thông báo đến các nhà máy, xí nghiệp có 

nước thải chảy qua vị trí thoát nước bị hư hỏng hạn chế xả thải trong thời gian khắc phục sự 

cố; 

+ Thực hiện các biện pháp sửa chữa, khắc phục các điểm rò rỉ kịp thời, nhanh chóng; 

Khi tải lượng các chất ô nhiễm trong đầu vào hệ thống xử lý nước thải tăng đột ngột 

ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý. Hệ thống xử lý nước thải tập trung khắc 

phục bằng cách tăng cường phản ứng hóa lý trong cụm bể phản ứng, tăng cường sục khí trong 

bể hiếu khí. 

Biện pháp kiểm soát quá trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải: Công ty trang bị 

các thiết bị chạy dự phòng đối với các công đoạn xử lý chính bên cạnh những thiết bị vận 

hành thường xuyên của Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đồng thời hiện nay, nhà máy xử 

lý nước thải tập trung chỉ vận hành khoảng 50% - 60% công suất so với thiết kế xây dựng 

ban đầu. Do vậy, khi có trường hợp hỏng hóc, sự cố hay bảo dưỡng hệ thống, nhà máy vẫn 

có thể vận hành bằng cách sử dụng các thiết bị dự phòng hoặc hạng mục chưa sử dụng để 

thay thế. Đồng thời thực hiện            các biện pháp kiểm soát vận hành hệ thống như sau: 

1) Sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống bị hư; sự cố do thao 

tác vận hành xử lý không đúng cách 

Mức độ ảnh hưởng: làm giảm khả năng tiếp nhận và hiệu quả xử lý nước thải của hệ 

thống, có thể dẫn đến việc hệ thống xử lý nước thải phải tạm ngưng hoạt động.  

- Biện pháp phòng ngừa:  

+ Đối với sự cố hỏng về điện hoặc do thiết bị, máy móc của hệ thống: Vận hành và 

bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng hướng dẫn kỹ thuật 

nhà cung cấp; định kỳ lập hồ sơ giám sát kỹ thuật để theo dõi sự ổn định của hệ thống, 

đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất, nhằm sửa chữa kịp thời trong 

trường hợp xảy ra sự cố, tránh ảnh hưởng đến việc vận hành của hệ thống.  
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+ Đối với sự cố do thao tác vận hành xử lý không đúng cách: Điều chỉnh lượng khí 

cấp vào, nhu cầu dinh dưỡng, hóa chất do thao tác vận hành xử lý không đúng cách hoặc 

quá tải trong việc tiếp nhận nước thải; đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã 

được hướng dẫn; định kỳ lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý nhằm đánh 

giá hiệu quả quá trình hoạt động của hệ thống xử lý. 

+ Các máy móc, thiết bị khi thiết kế đều có dự phòng trong từng hạng mục xử lý, 

trường hợp máy móc thiết bị chính bị hỏng sẽ sử dụng ngay thiết bị dự phòng. Tại khu 

XLNT luôn dự trữ sẵn các thiết bị dự phòng và phụ tùng nhằm thay thế ngay khi có thiết 

bị hư hỏng, không làm gián đoạn quá trình xử lý. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc 

thiết bị theo đúng hướng dẫn vận hành thiết bị và thay thế khi cần thiết. 

+ Dự phòng máy phát điện dự phòng tại khu XLNT để đảm bảo hệ thống XLNT được 

vận hành ổn định, không gián đoạn.  

-  Biện pháp ứng phó: trường hợp sự cố nhỏ, khắc phục nhanh thì người vận hành sẽ 

tiến hành khắc phục sự cố như thay thế hoặc sửa chữa các thiết bị, có thể ngưng hoạt động 

một hạng mục xử lý mà không cần phải ngưng toàn bộ hệ thống xử lý nước thải và nước thải 

có thể lưu tại bể điều hòa. Trường hợp cần khắc phục trong thời gian dài, nước thải được 

bơm về Hồ sự cố, khi lượng nước thải đầy Công ty sẽ thông báo cho các doanh nghiệp thuê 

xưởng về việc tạm ngưng tiếp nhận nước thải, ngưng cấp nước (nếu cần thiết) hoặc yêu cầu 

doanh nghiệp điều tiết lưu lượng nước thải đấu nối về trạm xử lý nước thải để tránh nước 

thải chảy về gây quá tải hệ thống XLNT.  

2) Chất lượng nước thải từ các đơn vị thuê không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận 

Biện pháp phòng ngừa: 

- Trong hợp đồng xử lý nước thải được ký kết với các doanh nghiệp, tính chất nước thải 

của các nhà máy phải đáp ứng theo các điều kiện tiếp nhận nước thải, trong đó hàm lượng các 

chất ô nhiễm phải được doanh nghiệp xử lý cục bộ đạt giới hạn tiếp nhận vào Trạm XLNT 

tập trung của cơ sở. 

- Trong quá trình vận hành, chủ cơ sở kiểm tra, giám sát tính chất nước thải của từng 

doanh nghiệp.  

- Vị trí lấy mẫu: tại hố ga đấu nối nước thải của các doanh nghiệp vào hệ thống thu gom 

nước thải chung của cơ sở.  

- Tần suất lấy mẫu: 03 lần/tháng (đối với doanh nghiệp có phát sinh nước thải sản xuất) 

Ngoài ra, công tác kiểm tra còn được Công ty thực hiện đột xuất khi thành phần và tính 

chất nước thải về trạm XLNT có dấu hiệu khác thường.  

- Chỉ tiêu phân tích: tùy theo loại hình sản xuất của mỗi doanh nghiệp sẽ đề xuất các chỉ 

tiêu cần phân tích cho phù hợp. Căn cứ kết quả kiểm tra, nếu nồng độ ô nhiễm vượt giới hạn 

tiếp nhận theo quy định, Công ty sẽ thông báo kết quả đến các doanh nghiệp để yêu cầu xử lý 
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hoặc có biện pháp cải thiện để nồng độ ô nhiễm đạt giới hạn tiếp nhận. Trường hợp tính chất 

nước thải của doanh nghiệp gây những ảnh hưởng nghiêm trọng cho Trạm XLNT tập trung 

(hàm lượng COD, TSS, độ màu cao,…) sẽ yêu cầu tạm ngưng tiếp nhận nước thải của doanh 

nghiệp về Nhà máy XLNT tập trung của cơ sở cho đến khi doanh nghiệp có biện pháp khắc 

phục sự cố. 

 Ngoài ra, yêu cầu các Doanh nghiệp phải xây dựng phương án ứng phó sự cố trong 

trường hợp chất lượng nước thải không đạt tiêu chuẩn.  

Nhà máy XLNT tập trung của cơ sở không tiếp nhận nước thải sản xuất của Doanh 

nghiệp có chất lượng vượt tiêu chuẩn tiếp nhận của cơ sở. 

 Quy trình ứng phó sự cố: 

 Bước 1: Phát hiện sự cố, lập tức dừng bơm nước thải về bể điều hòa. Nhanh chóng tiến 

hành lấy mẫu tại hố bơm để phân tích, xác định thông số nào vượt quá tải lượng thiết kế. Nếu 

thông số vượt là các chỉ tiêu kim loại, tiến hành tính toán và điều chỉnh lượng hóa chất tại các 

Bể điều hòa, Bể keo tụ, Bể tạo bông, Bể lắng hóa lý. Nếu thông số vượt là COD, BOD, tiến 

hành điều chỉnh thời gian lưu tại cụm bể xử lý sinh học. Nếu thông số vượt là các hợp chất 

Nitơ, phốt pho, tiến hành điều chỉnh dinh dưỡng cấp vào cụm bể xử lý sinh học. 

 Bước 2: Theo thông số bị sự cố, khoanh vùng doanh nghiệp có nguy cơ và nhanh chóng 

kiểm tra hố ga thu nước thải của các doanh nghiệp, từ đó có thể phát hiện được doanh nghiệp 

nào đang xả thải với tải lượng bất thường. Khi phát hiện được sẽ yêu cầu doanh nghiệp rà 

soát lại hệ thống XLNT sơ bộ, tiến hành hiệu chỉnh hệ thống để các thông số đầu ra đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của công ty Gia Định. 

Bước 3: Yêu cầu các doanh nghiệp xả thải với tính chất đặc biệt tiến hành rà soát và 

điều chỉnh hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo nước thải đầu ra không vượt tiêu chuẩn thiết kế 

của Nhà máy XLNT tập trung 

3) Sự cố nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn theo quy định 

Mức độ ảnh hưởng: nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn xả thải sẽ gây ảnh hưởng 

đến chất lượng nước mặt tại suối Ông Đông, suối Cái và sông Đồng Nai, gây ảnh hưởng đến 

hệ sinh thái động thực vật dưới nước,…  

Biện pháp phòng ngừa:  

- Bố trí nhân viên phụ trách có trình độ chuyên môn đảm bảo vận hành hệ thống theo 

đúng quy trình đã được hướng dẫn. Chủ đầu tư sẽ bố trí 2 nhân viên phụ trách có trình độ 

chuyên môn về môi trường để vận hành hệ thống XLNT.  

- Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống thường xuyên theo đúng 

hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp, đảm bảo các thông số của quá trình xử lý được kiểm 

soát.  
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- Hàng ngày thực hiện kiểm tra tình trạng thiết bị theo danh mục công việc tại xử lý 

nước thải nhằm phát hiện kịp thời các hư hỏng tiềm ẩn. Đề xuất các vật tư, phụ tùng thay thế 

kịp thời cho các thiết bị và các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị 

cũng như tiết kiệm chi phí sử dụng hóa chất trong quá trình vận hành hệ thống XLNT. 

- Pha chế, sử dụng hóa chất phù hợp cho mỗi công đoạn xử lý nước thải theo đúng định 

mức yêu cầu. 

- Lập nhật ký vận hành để lưu trữ các thông tin làm cơ sở để theo dõi và đánh giá hiệu 

quả xử lý của hệ thống, phòng ngừa những sự cố có thể xảy ra.  

- Thường xuyên theo dõi kết quả quan trắc nước thải để kịp thời phát hiện xử lý sự cố.  

Biện pháp ứng phó:  

Trường hợp sự cố có thể khắc phục trong thời gian ngắn, nước thải được lưu trữ tại bể 

điều hòa của các trạm xử lý nước thải tập trung. Trong trường hợp cần khắc phục trong thời 

gian dài, nước thải được bơm về Hồ sự cố chứa tạm thời. Đồng thời, thông báo đến Ủy ban 

nhân dân phường và Ban chỉ huy phòng, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành 

phố để phối hợp ứng phó thực hiện.         

Khi xảy ra sự cố, nhân viên vận hành báo cáo ngay cho cấp trên, đồng thời khóa van xả 

vào hố ga nước thải sau xử lý, thực hiện bơm nước thải về hồ sự cố để lưu chứa tạm thời tiến 

hành nhanh chóng khắc phục, sau đó bơm về lại bể điều hòa để tiếp tục xử lý đảm bảo không 

xả nước thải vào môi trường.     

Trong trường hợp trạm xử lý nước thải tập trung vượt quá khả năng xử lý, chủ cơ sở 

thực hiện thỏa thuận với các đơn vị thuê xưởng dừng tiếp nhận nước thải và chỉ tiếp nhận 

trở lại khi sự cố được khắc phục và trạm xử lý nước thải đã vận hành ổn định.      

Chủ cơ sở chịu trách nhiệm quản lý việc xả thải nước thải sau xử lý ra môi trường, chủ 

cơ sở sẽ thường xuyên theo dõi giám sát chất lượng nước thải đảm bảo đạt quy chuẩn quy 

định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Công ty sẽ lập tức 

thông báo đến Ủy ban nhân dân phường và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn thành phố để phối hợp ứng phó thực hiện. 
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Sơ đồ thông tin, báo động khi xảy ra sự cố 

Hình 3. 15. Sơ đồ thông tin, báo động khi xảy ra sự cố 

Các phương thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cố môi trường: 

- Thông báo trực tiếp. 

- Sử dụng phần mềm công nghệ (zalo,…) để thông báo, trao đổi các thông tin, hình ảnh 

thực tế khi có xảy ra các vấn đề môi trường trong Khu nhà xưởng. 

- Thông báo gián tiếp qua điện thoại, bộ đàm. 

- Thông báo qua chuông báo động: Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã trang bị thiết 

bị cảnh báo nước thải vượt chuẩn, được cài đặt ở mức an toàn, khi các chỉ tiêu trong nước thải 

đầu ra đạt tới mức cài đặt, hệ thống sẽ báo động cho các nhân viên vận hành biết và xử lý kịp 

thời, không để nước vượt chuẩn xả ra môi trường. 

Khi phát hiện sự cố môi trường, người phát báo cho bộ phận thông tin của Đội cứu nạn 

cứu hộ. Nhận được thông tin, người phụ trách (đội trưởng) nắm tình hình thực tế của sự cố và 

thông báo, báo động như sau: 

- Đối với các sự cố có mức độ ảnh hưởng nhẹ: báo cho các Đội nghiệp vụ để cùng phối 

hợp xử lý; đồng thời báo cáo sự việc cho Trưởng ban chỉ huy biết. 

 

 

 

Sự cố Môi 

trường 

Trưởng Ban 

chỉ huy 

UPSC cơ sở 

Đội Trưởng 

các đội 

nghiệp vụ 

Ban chỉ huy 

UPSC cấp 

tỉnh, cấp 

huyện 

Triển khai 

nguồn lực tại 

cơ sở 

Ngoài khả 

năng UPSC 

Ngoài khả 

năng UPSC 

Thực hiện 

UPSC 

Các Nguồn lực 

có thể huy động 

từ bên ngoài 
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- Đối với các sự cố có mức độ ảnh hưởng trung bình: báo cho các Đội nghiệp vụ để triển 

khai ứng phó; đồng thời báo cáo cho Trưởng ban chỉ huy biết, cho ý kiến hoặc trực tiếp chỉ 

đạo tại hiện trường. 

- Đối với các sự cố có mức độ ảnh hưởng nặng (ngoài khả năng của Ban ứng phó sự cố): 

báo Trưởng ban chỉ huy biết, chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng tại chỗ để hạn chế thấp 

nhất phạm vi, mức độ ảnh hưởng của sự cố; đồng thời chỉ đạo, báo cáo cho các nguồn lực bên 

ngoài, các cơ quan chức năng để được hỗ trợ khắc phục sự cố, không để xảy ra các hậu quả 

nghiêm trọng đến môi trường. 

- Tùy vào tính chất sự cố xảy ra, có thể báo cho các doanh nghiệp (có liên quan) biết để 

cùng nhau ứng phó, ngăn chặn, khắc phục sự cố. 

3.6.2. Phương án phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Công ty đã lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tuân theo các quy định của luật 

PCCC, các quy định liên quan do Việt Nam quy định. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận 

Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy và xác nhận nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa 

cháy. Biện pháp ngăn ngừa và ứng phó như sau: 

 Phòng cháy:  

- Tủ điện được đặt nơi riêng biệt, cách ly với khu sản xuất; đường dây điện đều tính dư 

tải và đi trong các máng dây đảm bảo an toàn cháy nổ, chia ra thành nhiều tủ điện khác nhau 

và hạn chế sử dụng đồng loạt các motor.  

- Gắn trụ chống sét trên mái nhà xưởng và được tiếp đất cẩn thận.  

- Triệt để tuân theo các quy định về phòng hoả, chống sét mà Nhà nước đã ban hành.  

- Kho chứa vật liệu dễ cháy có bố trí sẵn các dụng cụ chữa cháy, thùng đựng cát khô, 

bình bọt dập lửa, bể nước và các lối ra phụ.   

- Cấm dùng ngọn lửa trần trong môi trường dễ cháy. Không mài các dụng cụ kim loại 

nhằm hạn chế nguồn phát nhiệt gây cháy nổ, nghiêm cấm việc đốt lửa sưởi ấm, đun nước, nấu 

ăn trong nhà xưởng.  

- Công nhân, thủ kho, bảo vệ cũng được huấn luyện chữa cháy bằng bình xịt.  

- Kho bãi chứa vật liệu được sắp xếp hợp lý, thuận tiện, an toàn, đúng theo qui định về 

PCCC.  

- Quy định không được phép hút thuốc lá và ăn uống trong khu vực nhà xưởng;   

- Không cho bất kì cá nhân nào mang các vật dụng có khả năng phát sinh lửa vào khu 

vực đã được quy định, nhất là các khu vực dễ cháy.  

- Trang bị hệ thống báo cháy khi có sự cố, và chấp hành nghiêm chỉnh những qui định 

về an toàn phòng cháy chữa cháy cho khu vực nhà kho.  
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- Xây dựng các bảng hướng dẫn quy trình nghiêm ngặt trong việc bảo trì, sửa chữa các 

thiết bị máy móc tại các khu vực sản xuất.  

- Trang bị các dụng cụ phòng cháy chữa cháy như: bình CO2, bình bọt hóa chất,… tại 

khu vực văn phòng và nhà xưởng. Các phương tiện chữa cháy được bố trí phân tán dàn đều 

tại các phân xưởng rất dễ thấy và dễ lấy.  

- Đường nội bộ rộng và vào tận các khu vực nhà xưởng, văn phòng nên khi có sự cố, xe 

chữa cháy có thể vào tận nơi để khắc phục.  

- Bố trí các sơ đồ thoát hiểm tại khu vực mọi người quan sát thấy.  

- Hệ thống cấp điện cho Nhà máy và hệ thống chiếu sáng bảo vệ được thiết kế độc lập, 

an toàn, có bộ phận ngắt mạch khi có sự cố chập mạch trên đường dây tải điện.  

- Các máy móc, thiết bị có lý lịch kèm theo và được đo đạc theo dõi thường xuyên các 

thông số kỹ thuật.  

- Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, phương  tiện PCCC.  

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân tuân thủ công tác phòng cháy chữa cháy. Dụng cụ 

PCCC (bình CO2, xẻng, thang, gàu, máy bơm nước . . . ) để đúng nơi qui định, không được 

tự ý di chuyển hoặc lấy sử dụng vào việc khác. Sau khi dập lửa xong phải để dụng cụ vào vị 

trí cũ và báo ngay cho cán bộ phụ trách kiểm tra.  

- Bố trí các cửa an ninh, máng nước, cửa thoát hiểm cho phù hợp... Thường xuyên kiểm 

tra, bảo trì chúng. Thiết lập các rào chắn an toàn cần thiết và định kỳ diễn tập các hoạt động 

ứng phó khi có sự cố xảy ra. 

- Tăng cường quản lý an toàn, thiết lập giám sát tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sự 

cố để kịp thời có các biện pháp xử lý cần thiết. 

Quy trình phòng chống và ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Công ty sẽ thành lập đội xung kích phòng cháy chữa cháy của mình. Đội này sẽ được 

Công an phòng cháy chữa cháy của địa phương đào tạo và huấn luyện. Định kỳ thời gian sẽ 

được ôn luyện và thực tập cứu hoả bộ phận dễ gây cháy nổ. 

- Tại các nơi dễ cháy nổ, lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các 

phương tiện PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng hoạt 

động. 

- Các máy móc thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao đều có hồ sơ lý lịch được kiểm 

tra, đăng kiểm định kỳ. 

- Các loại nhiên liệu được lưu giữ trong kho được cách ly, tránh xa nguồn có khả năng 

phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn giữa các công trình là 12 – 20m để ô tô cứu hoả 

có thể tiếp cận dễ dàng. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Gia Định 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hướng Xanh Trang 79 

- Cấm công nhân hút thuốc, mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa trong khu vực dễ 

cháy. 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với Công an PCCC địa phương để xây dựng phương án phòng 

cháy chữa cháy cho toàn Công ty, bố trí cho đội xung kích cùng công nhân tập dợt theo các 

phương án đã lập. 

Biện pháp chữa cháy 

Quy trình ứng phó sự cố 

Hình 3. 16. Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

a. Biện pháp phòng ngừa 

- Các loại hóa chất được vận chuyển đến trạm xử lý nước thải tập trung bằng các  

phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến. 

- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong nhà kho. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng  

dẫn của nhà sản xuất. 

- Tất cả nhân viên vận hành trạm xử lý nước thải đều được hướng dẫn các biện   

Báo động an toàn cho 

toàn nhà máy 

Thông báo cho lãnh đạo 

nhà máy 

Nghiêm trọng 

Dập lửa 

Thu dọn hiện trường 

Điều tra và viết báo cáo 

sự cố 

Cắt điện Báo cho đội PCCC 

Thoát hiểm nếu cần 

Kết hợp với đội 

PCCC nếu cần 

Kết thúc 

Có 

Cháy nổ 

Không 
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pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Khi làm việc với hóa chất, nhân viên mang các dụng cụ an toàn cá nhân như 

khẩu trang, kính, găng tay. 

b. Các biện pháp ứng phó tràn đổ hóa chất 

Bảng 3. 11. Các biện pháp ứng phó tràn đổ hóa chất 

Stt Nguyên nhân Biện pháp ứng phó 

1 

Mối nối giữa ống dẫn với 

họng đầu ra của bơm 

không chặt, dẫn đến bung 

ống trong quá trình chiếc 

nạp hóa chất 

- Tắt bơm, nối chặt lại đường ống hóa chất với bơm.  

- Đối với hóa chất phát tán ra môi trường, tùy vào đặc 

tính của hóa chất, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thu 

gom phù hợp. 

2 
Hư hỏng các bồn chứa hóa 

chất, đường ống công nghệ 

- Đối với bồn hóa chất bị hư: 

+ Tại khu vực bồn chứa hóa chất đều có đê bao, hố thu 

gom hóa chất. Khi có xảy ra sự cố hư hỏng bồn, sử 

dụng bơm di động, bơm toàn bộ lượng hóa chất vào 

trong bồn dự phòng. 

+ Tiến hành sửa chữa bồn hóa chất hư hỏng hoặc thay 

thế bồn mới. 

- Đối với đường ống hóa chất bị hư:  

+ Tiến hành tắt bơm, sửa chữa lại đường ống 

+ Thu gom lượng hóa chất đổ ra bên ngoài môi trường. 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất tại cơ sở 
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Hình 3. 17. Sơ đồ ứng phó sự cố tràn rò rỉ hóa chất tại cơ sở 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

922/QĐ-STNMT ngày 01/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường được trình bày ở bảng 

sau: 

Bảng 3. 12. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

TT 
Tên công 

trình 

Nội dung theo Báo 

cáo ĐTM  đã được 

duyệt 

Nội dung thay 

đổi 
Lý do thay đổi 

 

1 

Trạm    xử 

lý    nước  

thải tập 

trung 

Xây dựng trạm xử 

lý nước  thải công 

suất 400m3/ngày 

đêm, công nghệ   hóa 

- sinh 

 Xây dựng trạm 

xử lý nước thải 

công suất 

300m3/ngày 

đêm, công 

nghệ hóa - sinh 

Theo nhu cầu sử dụng nước 

thực tế. Công suất hệ thống xử 

lý nước thải đã được ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương 

cấp Giấy phép xả nước thải 

vào nguồn số 48/GP-UBND 

Rò rỉ, tràn đổ nguyên 

nhiên liệu hóa chất 

Sử dụng vật liệu tại chỗ để chống 

tràn và hấp thu hóa chất 

Thu dọn chất thải 

Viết báo cáo sự cố, bài 

học kinh nghiệm 

Báo cáo các bên liên 

quan 

Thông báo với bộ phận 

môi trường 

Cách ly khu vực 

Tuân theo sự điều động của nhân 

viên vận hành, cán bộ 

Trên 20 lít 
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ngày 02/05/2019 

2 
Diện tích 

đầu tư 

Diện tích đầu tư: 

104.815 m2 

Diện tích đầu 

tư: 129.303,4 

m2 

Thay đổi diện tích theo Quyết 

định chủ trương đầu tư số 

134/QĐ-UBND ngày 

16/01/2018 (*) 

3 
Sản phẩm 

sản xuất 

Sản xuất miếng lót 

giày công suất 

3.000.000 đôi/năm; 

gia công bồi dán vải 

công suất 1.000.000 

vải dán/năm 

Gia công bồi 

dán vải công 

suất 1.000.000 

vải dán/năm 

Tình hình kinh tế khó khăn, 

công ty chưa tìm kiếm được 

đơn đặt hàng cho sản phẩm 

miếng lót giày theo Công văn 

số 16/CV-GĐ/2024 ngày 31 

tháng 01 năm 2024 của Công 

ty Cổ phần Tập Đoàn Gia 

Định gửi Sở Tài nguyên và 

môi trường tỉnh Bình Dương 

4 

Quy mô 

cho thuê 

xưởng 

41.205,5 m2 55.339,66 m2 

Thay đổi quy mô phù hợp theo 

các Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số CĐ621857; số 

CL858997 và số CR148694 

do Sở tài Nguyên và Môi 

trường tỉnh Bình Dương cấp 

ngày 28/11/2016; ngày 

11/04/2018 và ngày 

14/11/2019; Giấy phép xây 

dựng số 306/GPXD ngày 

08/03/2017 

5 
Phương án 

thoát nước 

Nước mưa và nước 

thải sau khi xử lý đạt 

quy chuẩn được dẫn 

ra hồ nước giáp phía 

Bắc sau đó chảy ra 

suối Ông Đông 

Nước mưa và 

nước thải sua 

khi xử lý được 

dẫn ra hệ thống 

thoát nước 

chung trên 

đường Nguyễn 

Khuyến (ĐH 

Thay đổi theo góp ý của đoàn 

kiểm tra, đảm bảo phù hợp 

theo tình hình thực tế 
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423) chảy ra 

suối Ông Đông 

 

Đánh giá nội dung thay đổi: 

* Đối với công suất xử lý của Trạm xử lý nước thải: 

Nhìn chung, công nghệ XLNT không thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM được phê 

duyệt. Trong báo cáo ĐTM được phê duyệt, dự án đề xuất xây dựng trạm xử lý nước thải 

công suất 400 m3/ngày. Tuy nhiên căn cứ theo lưu lượng nước thải sử dụng thực tế tại cơ sở 

thì lượng nước thải phát sinh trung bình khoảng 150-180 m3/ngày.đêm, nguyên do là các đơn 

vị thuê xưởng sản xuất có lượng nước thải phát sinh rất ít so với đánh giá ban đầu, doanh 

nghiệp cũng chủ trương cho các đơn vị thuê xưởng có công nghệ, máy móc sản xuất tiên tiến, 

tỷ lệ máy móc tự động cao, ít sử dụng lao động, ít phát sinh nước thải sản xuất, nước thải sinh 

hoạt. Do vậy, cơ sở đã xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải công suất 300 m3/ngày 

đêm để phù hợp với thực tế hoạt động, đạt hiệu quả về kinh tế, vừa vẫn đảm bảo chất lượng 

xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định, hệ thống xử lý không bị quá tải.  

* Đối với phần diện tích đầu tư: theo Quyết định chủ trương đầu tư số 134/QĐ-UBND ngày 

16/01/2018 chấp thuận cho công ty được sử dụng phần diện tích: 147.136,5 m2 trên cơ sở nhận 

chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Hữu Hạnh. Đến thời điểm hiện tại, Cơ sở 

đã hoàn tất thủ tục sang tên cho Công ty Cổ phần tập đoàn Gia Định trên tổng diện tích là 

129.303,4 m2. 
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CHƯƠNG 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

- Nguồn thải 01: Nước thải sản xuất và sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ từ các nhà 

xưởng sản xuất trong khu nhà xưởng. 

- Nguồn thải 02: Nước thải sinh hoạt từ khu nhà văn phòng của Công ty Cổ phần tập 

đoàn Gia Định. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Lưu lượng nước thải xả tối đa đề nghị cấp phép: 300m3/ngày. đêm 

4.1.3. Dòng nước thải 

Chủ dự án đề nghị cấp 01 dòng nước thải sau xử lý. 

4.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Dòng nước thải của công ty được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,1). Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của 

các chất ô nhiễm theo dòng nước thải như sau: 

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,1 

1  Nhiệt độ 0C 40 

2  pH - 6 – 9 

3  COD mg/l 74,25 

4  TSS mg/l 49,5 

5  Amoni mg/l 4,95 

6  Tổng nito mg/l 19,8 

7  Tổng photpho mg/l 3,96 

8  Độ màu Co-Pt 50 

9  BOD5 mg/l 29,7 

10  Asen (As) mg/l 0,0495 

11  Thủy ngân (Hg) mg/l 0,00495 

12  Chì (Pb) mg/l 0,099 

13  Cadimi (Cd) mg/l 0,0495 

14  Crom hóa trị VI (Cr6+) mg/l 0,0495 
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TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A, Kq = 0,9; Kf = 1,1 

15  Crom hóa trị III (Cr3+) mg/l 0,198 

16  Đồng (Cu) mg/l 1,98 

17  Kẽm (Zn) mg/l 2,97 

18  Niken  (Ni) mg/l 0,198 

19  Mangan (Mn) mg/l 0,495 

20  Sắt (Fe) mg/l 0,99 

21  Tổng xianua mg/l 0,0693 

22  Tổng phenol mg/l 0,099 

23  Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 4,95 

24  Sunfua  mg/l 0,198 

25  Florua mg/l 4,95 

26  Clorua  mg/l 495 

27  Clo dư mg/l 0,99 

28  Coliform  
Vi khuẩn/ 

100ml 
3.000 

29  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 

30  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 

31  
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ  
mg/l 0,0495 

32  
Tổng hóa chất bảo vệ thực 

vật phot pho hữu cơ 
mg/l 0,297 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Vị trí xả thải: Nước thải sau khi xử lý theo ống PVC D168mm dẫn về hệ thống thoát 

nước trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH423) 

- Vị trí xả thải (tại hố ga đấu nối nước thải) của cơ sở X = 1222760,13; Y = 607146,45 

(theo VN2000 kinh tuyến 105o45’, múi 3o) 

- Phương thức xả thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày đêm. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Ông Đông, sau đó chảy ra suối Cái và sông Đồng Nai.  

4.1.6. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải  

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục (nếu có): 
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 Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải đưa về hệ thống xử 

lý nước thải: 

- Đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước mưa được thoát 

trên các tuyến cống làm bằng bê tông cốt thép, sau đó chảy vào hệ thống thoát nước chung 

trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH423), sau đó chảy ra suối Ông Đông  suối Cái  sông 

Đồng Nai. 

- Đã xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải dạng ống nhựa, bê tông cốt cốt thép 

và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. Nước thải sau xử lý xả ra hệ thống thoát nước chung 

trên đường Nguyễn Khuyến (ĐH423), sau đó chảy ra suối Ông Đông  suối Cái  sông 

Đồng Nai.  

 Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

Đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 300 m3/ngày có 

quy trình xử lý như sau: 

Nước thải  Hố thu gom  Ngăn tách dầu  Bể điều hòa  Bể keo tụ  Bể tạo bông 

 Bể lắng hóa lý  Bể thiếu khí  Bể hiếu khí  Bể lắng sinh học  Bể khử trùng  Hệ 

thống thoát nước chung trên đường Nguyễn Khuyến  Thải ra môi trường (Suối Ông Đông 

 suối Cái  Sông Đồng Nai). 

- Chế độ vận hành: liên tục 24/24 giờ. 

- Hóa chất sử dụng: HCl, NaOH, PAC, Polymer Anion, Chlorine. 

- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 

40:2011/BTNMT cột A Kq=0,9 và Kf=1,1. 

 Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố  

Công ty thu gom triệt để nước thải sản xuất và sinh hoạt phát sinh từ cơ sở về HTXL 

nước thải, xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,1). Trước 

khi thải ra môi trường. 

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành đúng phương pháp và có chế độ kiểm soát định 

kỳ. Các phương pháp được thực hiện như sau: 

- Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục. 

- Quan trắc chất lượng nước thải đầu vào, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ 

thống XLNT tập trung nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống.  

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế, các yêu cầu vận hành. Quản lý quy trình vận hành và 

hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải. 

- Nạo vét đường ống thoát nước theo định kỳ để tăng hiệu quả thoát nước cũng như giảm 

thiểu nhiễm bẩn nước thải do cặn lắng đọng trong hệ thống thoát nước. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng bổ định kỳ đối với các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. 
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- Nhân viên vận hành được tập huấn quy trình vận hành, phương án ứng phó sự cố và 

quy trình bảo dưỡng hệ thống XLNT.  

- Chương trình vận hành, bảo dưỡng HTXLNT sau mỗi năm sẽ được cập nhật. 

- Khi nước thải đầu ra xử lý không đạt theo quy chuẩn cho phép, công ty ngừng ngay 

việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp 

ứng phó sự cố và bơm tuần hoàn nước thải về các bể chứa để lưu tạm thời tại hồ sự cố để lưu 

trữ tạm thời, tiến hành khắc phục sự cố và bơm tuần hoàn về hệ thống để xử lý đảm bảo nước 

thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,1) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp 

nhận. 

- Ban hành tiêu chuẩn đấu nối nước thải trong khu nhà xưởng cho thuê, buộc các doanh  

nghiệp thứ cấp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi xả vào hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. 

Bảng 4. 2. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn tiếp nhận 

1 Nhiệt độ oC 15 – 45 

2 Màu Pt/Co 150 

3 pH - 5 – 9 

4 BOD5 (20oC) mg/l 150 

5 COD mg/l 200 

6 Chất rắn lơ lửng mg/l 150 

7 Asen mg/l 0,1 

8 Thuỷ ngân mg/l 0,01 

9 Chì mg/l 0,5 

10 Cadimi mg/l 0,1 

11 Crom (VI) mg/l 0,1 

12 Crom (III) mg/l 1 

13 Đồng mg/l 2 

14 Kẽm mg/l 3 

15 Niken mg/l 0,5 

16 Mangan mg/l 1 

17 Sắt mg/l 5 

18 Tổng xianua mg/l 0,1 

19 Tổng phenol mg/l 0,5 

20 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 13 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị giới hạn tiếp nhận 

21 Sunfua mg/l 0,5 

22 Florua mg/l 10 

23 Amoni (tính theo N) mg/l 15 

24 Tổng nitơ mg/l 65 

25 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 10 

26 Clorua mg/l 1.000 

27 Clo dư mg/l - 

28 Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ 
mg/l - 

29 Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật phốt pho hữu cơ 
mg/l - 

30 Tổng PCB mg/l 0,01 

31 Coliform vi khuẩn/100ml - 

32 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l - 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l - 

b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, bảo đảm đáp ứng quy định 

về giá trị giới hạn cho phép đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,1). 

- Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về 

thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của khu nhà xưởng. 

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các 

hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập 

trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), 

các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và 

lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ 

tối thiểu 02 năm. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh 

Nguồn thải số 01: Khu vực lăn keo bằng keo nước 

Nguồn thải số 02: Khu vực lên keo hạt ép giấy 

Nguồn thải số 03: Khu vực gia công dán bồi vải bằng keo hạt 

4.2.2. Dòng khí thải, vị trí, lưu lượng xả thải 
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Bảng 4. 3. Dòng thải, vị trí và lưu lượng xả thải 

STT Dòng thải Vị trí xả thải 

Tọa độ  

(Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 
Lưu lượng 

X Y 

1.  Dòng thải số 01  

Ống thoát khí thải sau 

HTXL hơi keo công đoạn 

lăn keo bằng nước, công 

đoạn lên keo hạt ép giấy và 

gia công dán bồi vải bằng 

koe hạt (nguồn số 01 đến 

nguồn số 03) 

1222923,37 607394,82 14.000 m3/h 

 

4.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo 

vệ môi trường và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất 

hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT, cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, 

liên tục 

1 Lưu lượng m3/h - Không thuộc đối 

tượng quan trắc khí 

thải định kỳ theo 

khoản 3 Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối 

tượng quan trắc khí 

thải tự động theo 

khoản 2 Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 VOCs mg/Nm3 - 

3 Xylen mg/Nm3 870 

4 Toluene 
mg/Nm3 

750 

 

4.2.4. Phương thức xả khí thải 

Khí thải sau khi xử lý được xả thải ra ngoài qua ống thoát khí thải: xả cưỡng bức, gián 

đoạn. 

4.2.5. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

 Mạng lưới thu gom khí thải để đưa về hệ thống xử lý 

Khí thải phát sinh từ bể khu vực lăn keo, khu vực sấy của nhà xưởng gia công bồi dán 

vải được thu gom bằng chụp hút (LxWxH= 1,8 x 0,8 x 0,4 (m); 1,8 x 0,15 x 0,4 (m); 1,8 x 0,6 
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x 0,4 (m)) qua các đường ống dẫn D150 mm - D450mm thông qua quạt hút (công suất 14.000 

m3/giờ) về công trình xử lý khí thải. 

 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải => Chụp hút (LxWxH= 1,8 x 0,8 x 0,4 (m); 1,8 

x 0,15 x 0,4 (m); 1,8 x 0,6 x 0,4 (m)) => Ống dẫn D150 mm - D450mm => Quạt hút (lưu 

lượng 14.000 m3/giờ) => Tháp hấp phụ bằng than hoạt tính (kích thước LxWxH= 3,7 x 1,25 

x 1,25 (m) ) => Ống thải (tôn mạ kẽm D600mm, chiều cao 10m (tính từ mặt đất)). 

- Hóa chất sử dụng: Than hoạt tính với khối lượng 550kg/năm, tần suất thay thế khoảng 

6 tháng/lần. 

b. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ thiết bị xử lý khí 

thải; dự phòng thiết bị thay thế khi thiết bị xử lý khí thải hỏng hóc. 

- Trường hợp các thông số ô nhiễm trong khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khi xả thải, cán bộ vận hành tiến hành kiểm tra tháp hấp phụ, quạt hút theo quy trình 

vận hành hệ thống, kiểm tra toàn bộ hệ thống để tìm kiếm nguyên nhân và phạm vi sự cố để 

tiến hành xử lý.  

- Trường hợp công trình, thiết bị xử lý khí thải gặp sự cố, phải thay thế, sửa chữa kịp 

thời hoặc trường hợp sự cố kéo dài sẽ báo cáo người có thẩm quyền để kiểm tra, khắc phục. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.3.1. Khối lượng chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

STT Loại chất thải Mã CTNH 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

Ký hiệu 

phân loại 

1 Dầu nhớt thải 17 02 04 Lỏng 15 NH 

2 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 Rắn 39 KS 

3 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước 

thải 
12 06 06 Bùn 6.082 

KS 

4 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 9 NH 

5 

Giẻ lau nhiễm thành phần nguy 

hại 
18 02 01 Rắn 27 

KS 

6 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn  4 KS 

TỔNG 6.176  
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4.3.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh 

Thành phần chất thải rắn thông thường Khối lượng (kg/năm) 

Vải vụn 12.400 

Bao bì carton, thùng carton 1.200 

Giấy vụn từ văn phòng 250 

Tổng 13.850 

4.3.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải Khối lượng (kg/tháng) Khối lượng (kg/năm) 

1 Rác thải sinh hoạt 39.803 477.636 

Tổng khối lượng 477.636 

 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh  

Nguồn số 01: Hệ thống máy thổi khí của Trạm XLNT tập trung.  

Nguồn số 02: Tiếng ồn từ máy phát điện dự phòng. 

Nguồn số 03: Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động sản xuất của chủ cơ sở 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  

Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: (theo hệ VN2000 kinh tuyến 105o45’, múi 3o):  

Nguồn số 01: Tọa độ X = 1222888, Y = 607228; 

Nguồn số 02: Tọa độ X = 1222786, Y = 607246; 

Nguồn số 03: Tọa độ X = 1222877, Y = 607378; 

Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung tại: Trạm XLNT tập trung của cơ sở  

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung  

Giá trị, giới hạn của tiếng ồn, độ rung tuân theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung, cụ thể như sau:  

Bảng 4. 4. Bảng giá trị tiếng ồn cho phép 

TT 
Từ 6 giờ đến 21 giờ 

(dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 giờ 

(dBA) 
Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thường 

 Độ rung: 
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Bảng 4. 5. Bảng giá trị độ rung cho phép 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung 

cho phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 Khu vực thông thường 

 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy 

hại  

Dự án không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại nên không đề xuất nội dung này.  

4.5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 

làm nguyên liệu sản xuất  

Dự án không thực hiện dịch vụ nhập khẩu phế liệu  từ nước ngoài làm nguyên liệu sản 

xuất nên không đề xuất nội dung này. 
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CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

 Vị trí lấy mẫu 

Để đánh giá được chất lượng nước sau khi xử lý, báo cáo tham khảo kết quả quan trắc 

môi trường quý 1,2,3,4 năm 2023 của Công ty. Chủ dự án đã phối hợp với Công ty CP DV 

TV Môi trường Hải Âu để tiến hành lấy mẫu, đo đạc, phân tích chất lượng nước thải sau hệ 

thống xử lý nước thải của công ty như sau: 

Bảng 5.1. Vị trí lấy mẫu nước thải 

TT Tên điểm quan trắc Ký hiệu Mô tả điểm quan trắc 

1 Nước thải  NT 
Tại hố ga sau hệ thống xử lý nước 

thải 

 Thời gian, điều kiện lấy mẫu 

Thời gian lấy mẫu: ngày 30/03/2023, 22/05/2023, 15/09/2023, 20/11/2023. Điều kiện 

lấy mẫu: trời nắng, công ty hoạt động bình thường. 

Bảng 5. 1. Kết quả chất lượng nước thải đầu ra 

T

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 

(Kq=0,9; 

Kf=1,1) 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

 1 Nhiệt độ 0C 27,6 29,3 27,5 28,3 40 

 2 pH - 6,41 6,72 7,66 6,42 6 – 9 

 3 COD mg/l 29 32 63 16 74,25 

 4 TSS mg/l 21 <15 36 <15 49,5 

 5 Amoni mg/l KPH KPH KPH KPH 4,95 

 6 Tổng nito mg/l 19,5 19,1 <9 <9 19,8 

 7 Tổng photpho mg/l <0,09 <0,09 0,24 <0,09 3,96 

 8 Độ màu Co-Pt KPH KPH <21 KPH 50 

 9 BOD5 mg/l 13 14 24 7 29,7 

 10 Asen (As) µg/l KPH KPH KPH KPH 49,5 

 11 Thủy ngân (Hg) µg/l KPH KPH KPH KPH 4,95 
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T

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 

(Kq=0,9; 

Kf=1,1) 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

 12 Chì (Pb) µg/l KPH KPH <5,1 KPH 99 

 13 Cadimi (Cd) µg/l KPH KPH KPH KPH 49,5 

 14 
Crom hóa trị VI 

(Cr6+) 

µg/l 
KPH KPH KPH KPH 49,5 

 15 
Crom hóa trị III 

(Cr3+) 

µg/l 
KPH <9 KPH <9 198 

 16 Đồng (Cu) mg/l KPH KPH KPH KPH 1,98 

 17 Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH KPH KPH 2,97 

 18 Niken (Ni) mg/l KPH KPH KPH KPH 0,198 

 19 Mangan (Mn) mg/l KPH KPH <0,06 KPH 0,495 

 20 Sắt (Fe) mg/l KPH KPH 0,1 KPH 0,99 

 21 Tổng xianua mg/l KPH KPH KPH KPH 0,0693 

 22 Tổng phenol µg/l KPH KPH KPH KPH 99 

 23 Dầu khoáng mg/l KPH KPH KPH KPH 4,95 

 24 Sunfua  mg/l KPH KPH KPH KPH 0,198 

 25 Florua mg/l KPH KPH KPH KPH 4,95 

 26 Clorua  mg/l 121,4 110,6 277,2 9,9 495 

 27 Clo dư mg/l KPH KPH KPH KPH 0,99 

 28 Coliform  
MPN/ 

100ml 
110 94 430 11 3.000 

 29 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ α 
Bq/l KPH KPH KPH KPH 0,1 

 30 
Tổng hoạt độ 

phóng xạ β 
Bq/l KPH KPH KPH KPH 1,0 

 31 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật clo 

hữu cơ  

µg/l KPH KPH KPH KPH 49,5 
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T

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

40:2011/B

TNMT, 

cột A 

(Kq=0,9; 

Kf=1,1) 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

 32 

Tổng hóa chất bảo 

vệ thực vật 

photpho hữu cơ 

µg/l KPH KPH KPH KPH 297 

 Nhận xét: Qua các đợt quan trắc thì cho thấy chất lượng nước thải sau HTXLNT các 

chỉ tiêu đều đạt giá trị giới hạn của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kq=0,9; Kf=1,1). 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nguồn tiếp nhận 

Cơ sở quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại suối Ông Đông cách vị trí xả thải 

30m về phía hạ nguồn. 

Bảng 3. 13. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt trên suối Ông Đông (Quý 1, 2) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08 - 

MT:2015/BTNMT, 

cột A2 
Quý 1 Quý 2 

1.  pH - 6,74 6,45 6-8,5 

2.  DO mg/l 5,53 5,40 ≥ 5 

3.  TSS mg/l 19 17 30 

4.  BOD mg/l 6 5 6 

5.  COD mg/l 13 11 15 

6.  Amoni mg/l KPH KPH 0,3 

7.  Nitrit (N_NO2
-) mg/l KPH KPH 0,05 

8.  Nitrat (N_NO3
-) mg/l 0,18 0,15 5 

9.  Phosphate mg/l <0,09 <0,09 0,2 

10.  Tổng xyanua mg/l KPH KPH 0,05 

11.  Clorua  mg/l 10,8 12,3 350 

12.  Florua mg/l KPH 0,16 1,5 

13.  Sắt (Fe) mg/l KPH KPH 1 

14.  Mangan (Mn) mg/l KPH KPH 0,2 

15.  Đồng (Cu) mg/l KPH KPH 0,2 

16.  Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH 1 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08 - 

MT:2015/BTNMT, 

cột A2 
Quý 1 Quý 2 

17.  Niken  (Ni) mg/l KPH KPH 0,1 

18.  Chì (Pb) µg/l <5,1 <5,1 20 

19.  Cadimi (Cd) µg/l KPH KPH 5 

20.  Asen (As) µg/l KPH KPH 20 

21.  Thủy ngân (Hg) µg/l KPH KPH 1 

22.  Tổng Crom µg/l KPH KPH 100 

23.  
Crom hóa trị VI 

(Cr6+) 

µg/l KPH KPH 
20 

24.  Tổng dầu mỡ mg/l KPH KPH 0,5 

25.  Phenol  µg/l KPH KPH 5 

26.  
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 

KPH KPH 
0,2 

27.  
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 

KPH KPH 
0,1 

28.  
Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 
Bq/l 

KPH KPH 
1 

29.  Coliform  
MPN/ 

100ml 

56 
40 5.000 

30.  E.coli 
MPN/ 

100ml 
KPH 

KPH 
50 

31.  Aldrin µg/l - KPH 0,1 

32.  
Benzene 

hexachloride (BHC) 

µg/l 
- 

KPH 
0,02 

- α - BHC µg/l - KPH - 

- β - BHC µg/l - KPH - 

- γ- BHC µg/l - KPH - 

- δ-BHC µg/l - KPH - 

33.  Dieldrin µg/l - KPH 0,1 

34.  
Tổng dichloro 

diphenyl 

µg/l 
- 

KPH 
1 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08 - 

MT:2015/BTNMT, 

cột A2 
Quý 1 Quý 2 

trichloroethane 

(DDTs) 

- 2,4’-DDD µg/l - KPH - 

- 4,4’-DDD µg/l - KPH - 

- 2,4’-DDE µg/l - KPH - 

- 4,4’-DDE µg/l - KPH - 

- 2,4’-DDT µg/l - KPH - 

- 4,4’-DDT µg/l - KPH - 

35.  
Heptachlor & 

heptachlor epoxide 

µg/l 
- 

KPH 
0,2 

- Heptachlor µg/l - KPH - 

- Heptachlor epoxide µg/l - KPH - 

36.  TOC µg/l - KPH - 

 

Bảng 3. 14. Kết quả phân tích chất lượng nước trên mặt suối Ông Đông (Quý 3, 4) 

TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT, 

mức A 
Quý 3 Quý 4 

1.  pH - 6,58 6,74 6,5-8,5 

2.  DO mg/l 5,33 6,18 ≥ 6,0 

3.  TSS mg/l 21 20 ≤25 

4.  BOD mg/l 5 5 ≤4 

5.  COD mg/l 10 13 ≤10 

6.  Amoni mg/l 0,28 0,3 0,3 

7.  Nitrit (N_NO2
-) mg/l KPH KPH 0,05 

8.  Nitrat (N_NO3
-) mg/l 0,09 <0,045 - 

9.  Phosphate mg/l KPH <0,09 - 

10.  Tổng xyanua mg/l KPH KPH 0,01 

11.  Clorua  mg/l 13,1 12,5 250 

12.  Florua mg/l 0,09 0,04 1 

13.  Sắt (Fe) mg/l 0,22 KPH 0,5 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT, 

mức A 
Quý 3 Quý 4 

14.  Mangan (Mn) mg/l 0,06 KPH 0,1 

15.  Đồng (Cu) mg/l KPH KPH 0,1 

16.  Kẽm (Zn) mg/l KPH KPH 0,5 

17.  Niken  (Ni) mg/l KPH KPH 0,1 

18.  Chì (Pb) µg/l <5,1 <5,1 20 

19.  Cadimi (Cd) µg/l KPH KPH 5 

20.  Asen (As) µg/l KPH KPH 10 

21.  Thủy ngân (Hg) µg/l KPH KPH 1 

22.  Tổng Crom µg/l <9 KPH 50 

23.  
Crom hóa trị VI 

(Cr6+) 

µg/l KPH KPH 
10 

24.  Tổng dầu mỡ mg/l KPH KPH 5 

25.  Phenol  µg/l KPH KPH 5 

26.  
Chất hoạt động bề 

mặt 
mg/l 

KPH KPH 
0,1 

27.  
Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 
Bq/l 

KPH KPH 
0,1 

28.  
Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 
Bq/l 

KPH KPH 
1 

29.  Coliform  
MPN/ 

100ml 
40 110 ≤1000 

30.  E.coli 
MPN/ 

100ml 

KPH KPH 
20 

31.  Aldrin µg/l 0,021 KPH 0,1 

32.  
Benzene 

hexachloride (BHC) 

µg/l 0,0073 KPH 
0,04 

- α - BHC µg/l KPH KPH - 

- β - BHC µg/l KPH KPH - 

- γ- BHC µg/l KPH KPH - 

- δ-BHC µg/l 0,0073 KPH - 

33.  Dieldrin µg/l KPH KPH 0,1 
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TT Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 

08:2023/BTNMT, 

mức A 
Quý 3 Quý 4 

34.  

Tổng dichloro 

diphenyl 

trichloroethane 

(DDTs) 

µg/l KPH KPH 

1 

- 2,4’-DDD µg/l KPH KPH - 

- 4,4’-DDD µg/l KPH KPH - 

- 2,4’-DDE µg/l KPH KPH - 

- 4,4’-DDE µg/l KPH KPH - 

- 2,4’-DDT µg/l KPH KPH - 

- 4,4’-DDT µg/l KPH KPH - 

35.  
Heptachlor & 

heptachlor epoxide 

µg/l 0,051 KPH 
0,2 

- Heptachlor µg/l 0,051 KPH - 

- Heptachlor epoxide µg/l KPH KPH - 

36.  TOC mg/l 4,03 0,49 - 

 

Nhận xét: Từ kết quả phân tích các thông số nước mặt tại vị trí suối Ông Đông nơi 

tiếp nhận nước thải từ cơ sở có thể thấy, có các thông số vẫn nằm trong giới hạn cho phép 

QCVN 08:2023/BTNMT, mức A cho thấy chất lượng nguồn nước mặt tại vị trí suối Ông 

Đông đảm bảo khả năng tiếp nhận nước thải từ cơ sở và nước thải của cơ sở không gây ảnh 

hưởng đến chất lượng nước mặt tại vị trí xả nước thải trên suối Ông Đông. 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải của cơ sở 

Cơ sở định kỳ tiến hành đo đạc chất lượng không khí khu vực nhà xưởng sản xuất, 

kết quả được ghi nhận như sau: 

Bảng 5. 2. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh nhà xưởng sản xuất 

STT Thông 

số 

Đơn vị Kết quả QCVN 

KK4 KK5 

Ngày 17/06/2022 

1 Bụi mg/m3 0,710 0,550 6 QCVN 02:2019/BYT 

2 NO2 mg/m3 0,305 0,284 10 

QCVN 02:2019/BYT 
3 SO2 mg/m3 0,611 0,539 10 

4 CO mg/m3 9,82 9,14 40 

5 H2S mg/m3 KPH KPH 15 
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6 NH3 mg/m3 KPH KPH 25 

7 Toluen mg/m3 0,66 0,42 300 

8 Xylen mg/m3 KPH KPH 300 

9 Benzen mg/m3 KPH KPH 15 

10 Tiếng ồn dBA 75 72 ≤85 QCVN 24:2016/BYT 

Ngày 17/09/2022 

1 Bụi mg/m3 0,800 0,902 6 QCVN 02:2019/BYT 

2 NO2 mg/m3 0,299 0,315 10 

QCVN 02:2019/BYT 

3 SO2 mg/m3 0,573 0,608 10 

4 CO mg/m3 11,2 10,94 40 

5 H2S mg/m3 KPH KPH 15 

6 NH3 mg/m3 KPH KPH 25 

7 Toluen mg/m3 0,82 0,37 300 

8 Xylen mg/m3 KPH KPH 300 

9 Benzen mg/m3 KPH KPH 15 

10 Tiếng ồn dBA 79 76 ≤85 QCVN 24:2016/BYT 

 

Ghi chú:  

KK4: Khu vực đầu nhà xưởng sản xuất 

KK5: Khu vực cuối nhà xưởng sản xuất 

Nhận xét: qua kết quả quan trắc môi trường xung quanh khu vực nhà xưởng sản xuất 

cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, cho thấy môi trường làm việc cho 

người lao động vẫn được đảm bảo và các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của cơ 

sở đang thực hiện đạt hiệu quả tốt. 

5.4. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí xung quanh khu 

vực nhà xưởng cho thuê 

Công ty đã kết hợp với đơn vị quan trắc có đủ chức năng để thực hiện quan trắc môi 

trường không khí xung quanh khu vực nhà xưởng cho thuê nhằm đánh giá môi trường 

không khí xung quanh khu vực của các đơn vị thuê lại. Kết quả được ghi nhận như sau: 

Bảng 5. 3. Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực nhà xưởng cho thuê 

STT Thông 

số 

Đơn vị Kết quả QCVN 

KK1 KK2 KK3 

Ngày 17/06/2022 

1 Tiếng ồn dBA 59 62 61 70 QCVN 26:2010/BTNMT 

2 Bụi mg/m3 242 224 251 300 

QCVN 05:2013/BTNMT 
3 NO2 mg/m3 107 118 115 200 

4 SO2 mg/m3 129 134 130 350 

5 CO mg/m3 6.400 6.170 6.520 30.000 

6 H2S mg/m3 KPH KPH KPH 42 QCVN 06:2019/BTNMT 

7 NH3 mg/m3 KPH KPH KPH 200 
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8 CH3SH mg/m3 KPH KPH KPH 50 

9 Nhiệt độ oC 31,3 31,3 31,5 - - 

Ngày 17/09/2022 

1 Tiếng ồn dBA 59 62 61 70 QCVN 26:2010/BTNMT 

2 Bụi mg/m3 242 224 251 300 

QCVN 05:2013/BTNMT 

 

3 NO2 mg/m3 107 118 115 200 

4 SO2 mg/m3 129 134 130 350 

5 CO mg/m3 6.400 6.170 6.520 30.000 

6 H2S mg/m3 KPH KPH KPH 42 QCVN 06:2019/BTNMT 

 7 NH3 mg/m3 KPH KPH KPH 200 

8 CH3SH mg/m3 KPH KPH KPH 50 

9 Nhiệt độ oC 31,3 31,3 31,5 - - 

 

Ghi chú:  

KK1: Khu vực xung quanh cổng bảo vệ 

KK2: Khu vực xung quanh trước công ty Sambu Fine 

KK3: Khu vực xung quanh trước công ty Tessoro 

 Nhận xét: Qua kết quả quan trắc môi trường xung quanh tại các nhà xưởng cho thuê 

cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, các đơn vị thuê lại nhà xưởng đã 

thực hiện các biện pháp kiểm soát khí thải phát sinh đạt hiệu quả cao. 
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CHƯƠNG 6. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm, quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

thiết bị, các công trình xử lý chất thải của dự án được đề xuất theo hướng dẫn tại khoản 1, 

khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều 21 thuộc thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6. 2. Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý  

STT 

Tác động 

môi 

trường 

Công suất 

thiết kế 

Thời gian 

bắt đầu vận 

hành thử 

nghiệm 

Thời 

gian kết 

thúc 

Công suất 

dự kiến đạt 

được so với 

hoạt động 

chính thức 

Ghi chú 

1 

Hệ thống 

xử lý nước 

thải 

300 

m3/ngày.đêm 

Dự kiến 

tháng 

01/2025 

 

Dự kiến 

tháng 

3/2025 

 

70% 

 

QCVN 

40:2011/BTNMT, 

Cột A (Kq = 0,9; 

Kf = 1,1) 

2 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải 

14.000 m3/h 

Dự kiến 

tháng 

01/2025 

 

Dự kiến 

tháng 

3/2025 

 

70% 

 

QCVN 

20:2009/BTNMT 

 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài 

môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý: Theo quy định tại 

khoản 5, điều 21, thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đối với dự 

án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 điều này (dự án quy định tại cột 3 Phụ lục 

II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc 

quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, chủ dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công 

trình xử lý chất thải. 
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Bảng 6. 3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải  

STT Công trình xử lý Thời gian dự kiến lấy mẫu 

1 Hệ thống xử lý nước thải Tháng 3/2025 

2 Hệ thống xử lý khí thải Tháng 3/2025 

 

- Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình, thiết bị xử lý chất thải. 

Bảng 6. 4. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu 

quả xử lý của công trình 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch. 

Đơn vị 1: 

+ Tên đơn vị: Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng 

+ Điện thoại: 02516293577  

Số đợt 
Thời gian 

quan trắc 

Số 

mẫu 
Vị trí Thông số 

Quy chuẩn so 

sánh 

1 Lấy mẫu nước thải 

03 đợt 

03 ngày 

liên tiếp 

trong giai 

đoạn vận 

hành ổn 

định 

06 

 

01 mẫu 

nước thải 

đầu vào 

trước HTXL 

 

01 mấu tại 

hố ga sau hệ 

thống xử lý 

nước thải 

Nhiệt độ, độ màu, pH, 

BOD5, COD, TSS, As, Hg, 

Pb, Cd, Cr (III), Cr (VI), Cu, 

Zn, Ni, Mn, Fe, tổng CN-, 

tổng Phenol, tổng dầu mỡ 

khoáng, sunfua, Florua, 

amoni_N, tổng N, Tổng P, 

Clorua, Clo dư, tổng hóa 

chất BVTV Clo hữu cơ, tổng   

hóa chất BVTV photpho hữu 

cơ, tổng coliform,  tổng hoạt 

độ phóng xạ α,  tổng hoạt 

động phóng xạ β, Coliform. 

 

QCVN 

40:2011/BTNM

T (Cột A, Kq = 

0,9, Kf = 1,1) 

2 Lấy mẫu sau hệ thống xử lý khí thải 

03 đợt 

03 ngày 

liên tiếp 

trong giai 

đoạn vận 

hành ổn 

định 

03 

 

Ống thoát 

khí thải sau 

hệ thống xử 

lý khí thải 

Lưu lượng, VOCs, Xylen, 

Toluen 

QCVN 

20:2009/BTNMT 
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+ Địa chỉ: B24, cư xá Thuỷ Lợi 301, đường Nguyễn Văn Thương, phường 25, Q.Bình 

Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. 

+ Công ty TNHH TMDV Tân Huy Hoàng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

quan trắc môi trường số VIMCERTS-076 của Bộ Tài nguyên Môi trường. 

Đơn vị 2: 

+ Tên đơn vị: Trung tâm quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình 

Dương 

+ Điện thoại: 02743897628  

+ Địa chỉ: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

+ Trung tâm quan trắc – kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đã được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường số VIMCERTS 002 của Bộ Tài 

nguyên Môi trường. 

Đơn vị 3: 

+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương 

Nam 

+ Điện thoại: 0919797284  

+ Địa chỉ: số 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

+ Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam đã 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường số VIMCERTS 039 của Bộ 

Tài nguyên Môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc nước thải 

Thực hiện theo quy định của pháp luật, yêu cầu tại Giấy phép xả thải số 48/GP-UBND 

ngày 02/5/2019, Công ty CP Tập đoàn Gia Định đã lập chương trình quan trắc môi trường 

định kỳ đối với nước thải như sau: 

Bảng 6. 5. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ  

TT 
Nội dung 

quan trắc 

Số 

mẫu/lần 

quan 

trắc 

Tần 

suất 

quan 

trắc 

Thông số giám sát 

Quy 

chuẩn 

so   sánh 

 

1 

Quan trắc 

nước thải 

 

01 

06 

tháng/ 

Nhiệt độ, độ màu, pH, BOD5, COD, 

TSS, As, Hg, Pb, Cd, Cr (III), Cr (VI), 

QCVN 

40:2011/B
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đầu ra của 

hệ thống xử 

lý 

1 lần Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, tổng CN-, tổng 

Phenol, tổng dầu mỡ khoáng, sunfua, 

Florua, amoni_N, tổng N, Tổng P, 

Clorua, Clo dư, tổng hóa chất BVTV 

Clo hữu cơ, tổng   hóa chất BVTV 

photpho hữu cơ, tổng coliform,  tổng 

hoạt độ phóng xạ α,  tổng hoạt động 

phóng xạ β, Coliform. 

TNMT (Cột 

A, Kq = 

0,9, Kf = 

1,1) 

2 

Quan trắc 

nước mặt   

tại suối Ông 

Đông cách 

vị trí xả 

30m về 

phía hạ 

nguồn 

01 

06 

tháng/ 

1 lần 

pH, BOD5, COD, DO, TSS, 

Amoni_N, Clorua, Florua, Nitrit_N, 

Nitrat_N, Photphat_P, Xyanua, As,   

Cd, Pb, Cr (VI), tổng Cr, Cu,  Zn, Ni, 

Mn, Hg, Fe, Chất hoạt động bề mặt, 

Aldrin, Benezene hexachloride 

(BHC), Dieldrin, DDTs, Hepatachlor 

& Heptachlorepoxide, tổng Phenol, 

Tổng dầu mỡ, tổng các bon hữu cơ 

(TOC), tổng hoạt động phóng xạ α, 

tổng hoạt độ phóng xạ β, tổng 

Coliform, E.coli 

QCVN 

08:2023/BT

NMT 

Mức A 

3 

Chất lượng 

khí thải sau 

hệ thống xử 

lý 

01 

06 

tháng/ 

1 lần 

Lưu lượng, VOCs, Xylen, Toluen 

QCVN 

20:2009/BTN

MT 

Ghi chú: 

- QCVN 40:2011/BTNMT (Cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,1): Quy chuẩn kỹ thuật  

quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp; 

- QCVN 08:2023/BTNMT (Mức A): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

mặt; 

6.2.2. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại 

- Vị trí giám sát: khu vực chứa chất thải  

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 
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Bảng 6. 6. Kinh phí giám sát môi trường hằng năm 

STT 
Chương trình  

giám sát 

Số 

lượng 

Đơn giá  

(VNĐ) 

Tần suất  

(lần/năm) 

Thành tiền  

(VNĐ/năm) 

1 Nước thải 1 4.000.000 2 8.000.000 

 Khí thải 1 3.000.000 2 6.000.000 

2 Nước mặt 1 10.000.000 2 20.000.000 

3 Chất thải rắn và chất thải nguy hại 1 4.000.000 2 16.000.000 

4 
Thuê người, phương tiện và thiết 

bị đo mẫu 
1 3.000.000 

2 
12.000.000 

5 
Viết báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường 
1 10.000.000 1 10.000.000 

6 In ấn và nộp báo cáo 1 500.000 1 500.000 

Tổng cộng giám sát hàng năm 72.500.000 
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CHƯƠNG 7. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  

VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong 02 năm gần nhất từ năm 2021-2023, công ty thực hiện nghiêm túc các quy định 

về môi trường, 02 năm gần nhất không ghi nhận vi phạm về môi trường.  
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CHƯƠNG 8. CAM KẾT CỦA CƠ SỞ 

 

Thực hiện đúng theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020, các nội dung quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐCP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ - Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, các biện pháp bảo 

vệ môi trường đề xuất trong giấy phép môi trường đã đăng ký. 

- Thông báo cơ quan cấp giấy phép môi trường xem xét, giải quyết trong trường hợp 

có thay đổi so với các nội dung giấy phép đã được cấp theo quy định 

- Công khai giấy phép môi trường theo quy định. 

- Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và gửi đến cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền theo quy định. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung giấy phép môi trường đã được cấp. 

- Vận hành thường xuyên và đúng quy trình đối với công trình xử lý chất thải. 

- Không xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả nước thải 

chưa qua xử lý ra môi trường. 

- Công ty cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm tuân thủ đầy đủ theo quy định 

tại Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư số 02/2022/TTBTNMT. Có 

sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công 

trình xử lý chất thải. Phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi 

triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm theo đúng 

quy định. 

- Lập và gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan nhà nước theo quy 

định. 

- Khi vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải quá thời hạn theo quy định 

sẽ làm công văn thông báo gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm gửi cơ quan nhà nước. 

- Thực hiện đúng và đầy đủ chương trình quan trắc chất thải (thông số, vị trí, tần suất 

giám sát), phối hợp với tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường để 

quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả công trình xử lý chất thải trong quá trình vận hành 

thử nghiệm theo quy định. 

- Dừng hoạt động vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và báo cáo kịp thời 

tới cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp 

xảy ra sự cố môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường. 
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- Bố trí nhân sự phụ trách về môi trường theo quy định 

- Địa điểm xây dựng khu nhà xưởng cho thuê phù hợp với quy hoạch và ngành nghề 

cho thuê không thuộc Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Chính phủ; đảm bảo khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường theo quy 

định tại Điều 52 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 

và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khoảng cách an toàn về bảo vệ môi trường đối với 

khu dân cư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường theo phân vùng môi trường quy định 

- Các phân khu chức năng trong khu nhà xưởng cho thuê phải được quy hoạch bảo 

đảm các điều kiện sau: giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác; 

thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tăng cường khả năng tái sử 

dụng, tái chế chất thải, tiết kiệm năng lượng và cộng sinh công nghiệp 

- Các dự án trong khu nhà xưởng cho thuê có khoảng cách an toàn môi trường theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu khả năng ảnh 

hưởng đến các cơ sở và các đối tượng khác xung quanh khu nhà xưởng cho thuê 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: Thu gom, lưu 

giữ, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn phát sinh 

trong quá trình thực hiện dự án đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo đúng quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường. 

- Cam kết công khai kế hoạch ứng phó sự cố tại Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban 

nhân dân Thành phố Tân Uyên và thông báo cho Ủy ban nhân dân Phường Tân Hiệp các 

nguy cơ về sự cố môi trường và biện pháp ứng phó sự cố môi trường để thông tin cho tổ 

chức, cá nhân, cồng đồng dân cư xung quanh. 

- Đối với nước thải: xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Thực hiện các biện pháp quản lý và kỹ thuật để phòng chống, khắc phục các sự cố 

do cháy nổ, các rủi ro và các sự cố môi trường khác. 
























































































































































































































































































































































